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THẦN THẾ YẬ VẮN CHƯƠNG 

GAO BA QUAT 


Vua Hiểu-TỐ (1) băng hàí truyềa ngôi lại 
cho Hoàng (ử thứ hai IẬ Hòng Nhậiấ. Tháng 10 
oăm Đinh vị (5847), Hồng Nhậm lên ngôi hoàng 
d?, đặt niên hiệu là Tự Đức, lẩy dăn sau là năm 
Mậu ThAn ('1848) làm Tự Đửc nguyên niên. 

Năm ấy, ngối bai mươi tuôi. 

Ngài làm vua, chỉ được ba nãm đàu là dàn 
tinh trong nước .còn yên &a,vnhựog tờ nặm Tân- 
Hợi (1851) là oăm Tự Bức thứ tư trở đi, thì giặc 
dã trong nước nòi lên càng ngày càng nhiễu, nbẫt 
la b Bẵc Kỳ, vì xứ nằy là đăt của nbồ Lê khi trưửc. 

Có người vi tưỏrog nhớ đẽn nhà Lê, nện dấy 
binh làm loạn; tại cổ người giả dạng là giồng gioi 
nbặ Lê, hoặc tỊm kẻ mạo xưng là con cbáu nhà 
Lô, rồi tôn lồm minh chủ, đê mượn cớ khối 8ự 
cho dễ, 

ở bên Tău tỈLi giặc Thải Bình nồi lẽn đánh nbfa 
Thaab; khì giặc nfcy bị dẹp tan, dư đảng chạy 
sang nước la ròi cướp pbá ò miền thuợcg du xứ 
Bắc Kỳ. 

Trong nưởc, íậi thường xãy ra taỉ biến, như 
íê \ăa Giang bị võ mười tám năm liền, dân gian 
khô sở đến cùng cực, nghề nghiệp không cò, tbanh 
n phải đi làm giặc đề kiếm miSng mà ăn. Vi 
vty khắp nói, chỗ nào cũng cô giặ", bết giặc 
khi ch, đẩn giặc ta. 

Triều đinh lẩy làm lo ngại, phải cử ông NgU}§ 0 



TUẤN thể va sự nghiệp 


đăng-Giaì kinh lược Bắc Kỳ. ồng Nguyễn Đăng Giai 
lủc ấy đang giữ chửc kinh-Iược đại sứ Hà Tĩnh, 
Nghệ An và Thánh Hoá, được cử ra Bắc Kỳ. liền 
dùng cbíab SỐCÉ khôn kbéo, dụ được giặc Tam Đưởrg 
(<0 về hàng. Vì vậy dằn gian đừợc yên ồn một 
dạo. NhưDg dển cuối ĩ ăm Giáp-dần (\%ĩ>\) là năm 
Tự Đửc thứ 7, ôn? Ngoyễiỉ đăng Giai mất, đăt Bâc 
Kỳ lại bị giặc côi ỈỀU quẩy nhiễu. 

Năm Sy, ò tỉnh Sơn Tây cỏ một rgưòi khởi 
nghĩa, tổn Lê Duy Cự thuộc giông giõi nbà Lê 
lầm minh chủ. 

Nhân vt mùa tháng năm ò vùng Bắc Ninh và 
Sơn Tây có nhiễu châu chẵu, bỉnh như tự bên 
Tàu bay sang, pbá bại mừa màng lẫt dữ, cún thì 
đẫu đỏ minh đèn. con thi đầu đen mtnb đỏ, bay 
từng đoàn, bỀng ức triệu con, cắn phá lá tre, lá 
mỉa, mạ lúa, ngô đậu, dỗ xuống cánh đông nào 
là chỗ ãy pbầi sơ sác tan tành, đển cuổi căm lại 
cố giặc, nân dân chúng gọi giặc ăy là giặc châu ch3u. 

Giậc châu châu đo một danh a! cách mạng cằm 
đầu; nhà danh sĩ ấy iự xưng lam quỗc sư cho giặc, 
tên ià Cao Bá yukt. 


Ổng Cao Bá Quàt tự Chu Thằn, người iàag Phá 
Thị, huyện Gia-l&m, tỉnh Bâc Ninh (xưa là Kinh bắí) 
là ceo một ồng dồ răt bay chữ ở buyộn Gia ĐỊnu 
(3) tên gọi Cao cửu chiẽu. 

Giông giõi họ Cao <v làng Phú-thi vẫn lầ một 
cự tộc, I gưòi trong bọ nổi đời khoa bảng xuăt 
tb&n. Cò daoh vọng nhất là Cao bả HiỄn; làm đ* n 
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Binh bộ Thượng thư triều Lố, kiêm chức Tham tụng 
(thủ tướũỹ) trong phủ chúa Trịnh. Cồn những người 
khác paăn nhiễu do chàa khoa mục được bõ phủ 
thủ, huyện lệnh, nhưng đều ÙIỂI giữ gìn thanh thể 
ra lẵy bai chữ liêm khiỗt Hm đầu. 

Ceo Bá Đạt và Cao Bá Quát là hai anh em 
sinh đôi, gương mặt khôi ngô, tư chăt thống minh 
ngay lừ thuở nhỏ. 

Cao bá Quảt thường hay quặt quẹo, aay chứng 
này mai bệoh khác; năm lân bai, đã cỏ lăa bị 
bệnh sài nguy kịch quá, tưởng khổng sõng được. 
Nhưng ròi tai qua nạn hẽt, Bá Quát lại kboẻ mạnh 
như thuồng, bay ăn chỏng nhớn. 

Lêa năm tuồi. Bả Bạt và Bá Qoảt được cba 
bắt đầu dạy bọc tập, bai anh em học đàu nhở 
đíỵ. Tuy Bá Bạt đã thồng mình tột bậc, nhưng 
Bá Quát lại có phằc xuẩt sắc hơn anh, một bài 
văn làm ra, lời rất hùng, thể rất mạnh, thường có 
những thằn cú xen vào cẳu binh thường, lại pbảog 
phất dấu cái cht khỉ ngang tàng của một người làỉ 
hoa lồi lạc, kbồng chịu nép minh trong \iuôa kbô 
tàm tbưồmg. 

Cho nên pbê bỉnh văn côà hai con, ông đă 
Cao tbữòng nói : 

— « Văn tủa Bả Đạt hơn về khurtn phép Dhư.ỉg 
kém vê tải tứ. văn của Bả Quát hơn về tài tứ 
nhưng kém về khuôn phép. Đem cái tài tử của 
Bà Quát hợp vởí cẳi khuôn phép của Bả Đạt, sễ 
cỏ thề Irổr nÔQ một cấỉ vin tài hoàn toàn. » 

Đến khỉ hai anh em được theo học ở trường 
cốa quan Đốc tỉnh nhà, thỉ danh tiểng đã ĩửng 
iẫy khẳp đắt Bẳc Ninh, Nhưng Ịài văn lừng lẫy 
bi.o nhiêu thi tíoh kiêu ngạo của Cao bả Quát cũug 
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khiển mọi người khỏ chịu chửng ấy. 

Đẫ cớ lần, Bả Quát nỗi với cấc bạn : 

— Cả thiên hạ cỏ bổn bồ chữ, một mình tôi 
chiếm hai bò, anh tôi Bá Đạt và bạn tôi Nguyễn văn 
Siêu giữ một b3, còn một bồ thỉ phân pbàỉ cho 
các kẻ học. 

Câu nói ẫy tuy b.ơi quá đáng, nhưng ai (ũtíg phẵi 
ống nhận Bá Quát la người tài hoa 1ỖỊ lạc, nhiều 
kbi xuẩt kbầu được nhưng câu tuyệt tác phi thường 

Khi vua Minh Mệnh ngự giá bậc taần, Bà Quàj 
cũng đi xeo>' Vl trời nồng bức, ỏng cởi quần âo, 
xu6ng hồ tắm ; quân lính thẩy người vô lễ liỗ n 
trối tại đem nộp vua. Vua trông thấy Bá Quảt có 
giáng nho nh§, bắt phải đổi một câu. nếu đổi trôi 
c hằy sẽ được tha tội tbfit kíab. 

Nhìn xuổns HÔ Tây, nưởc bồ trong veo, lại có 
một eon cả lởn đuối bẵt một con cả bé, đứé vua 
tức cảnh ra rẳơg : 

Nước trong leo lẻo, cá đớp cá, 

r rông lại hai tay bị quàn lính trối chặt, Bá 
Quát cữog tự,8 cảnh 4ỘI ngạy râng ĩ 

Giời nắng chang chang người trối rígười. 

Cbẳng những ông khổng phải tội, lại đưcrc vua 
khen ng^i và thuởdg cho nữa. 

Lại eò lẵn ôog được diy nghe một cuộc bình vãn 
ờ nhà một vị dại khoa đang lĩnh chức B$c học ở 
Thăng Lóng. Nghe đoạn văn nào tầm thưỉrng, ông 
bịt acũi lắc đẵu vồ khạc nhố. Quan Bổc tức lẵm» 
Lèn hỏi bọc ai mà kịêu căng như thỗ. 

Ông đáp ; 

- Jôi học ủog Trlnb, ôog Chu. (i) 
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Thấy ỉời lẽ ngạo mạn, quan đổỉ giận tắm, bắt 
phải đSi một câu, ngu khổng sẽ phải tội; rồi ra rẳng : 

Nhì tiêu sinh hà xứ đắc lai, cảm thuyết 
Trình, Chu sự nghiệp ? 

Ống ửng kbầu đổi rẳng ’ 

Ngà quán tử kiến sơ nhi tác, dục ai Nghiêu, 
Thuấn quán dàn. 

Gâu trên là môt ’Ờ 1 hỗ’, ngbĩa là : mày là một 
gã trò nhỏ, ả đảu đẵn, dám nối đẩn sự cghiệp 
ông Trinh ông Cha ? Gâu dưới là câu đáp lại cảu 
hỏi trên, mà lại trọi nhau từng cbữ thành một vế 
câu đãi rẩl hay, nghĩa là: ta là bịo qrtân tử, thấy 

cơ mà dắy, muốn làm cho vua dằn trỗr nêrt vua 

dân đới Ngbỉêu Thuẫn. 

Vởi câu đổi này. Bá QuAt đẵ diễn tả đượe cải 
khi phách, cái lơ tưởng khAc tbường của minh vậy* 

Gập kỳ thi khảo bạch (b) b tỉnh nbà (BSc Ninh) 
Bá Quảt cũng cáp tráp đi tbi và đuợỉ đỗ đầa xứ (6) 
Khoa thi hơơng uăm Tàn mão (TỊBU) niêu hiệu Minn 
Mệnh thử 12, ông đỗ á nguyên (7) trường thiHànộ.i, 

Đỗ khoa hương rồi, BA Quảt vào ktn.h thi hột; 

song kỹ nly ồng không đỗ, vì; quèn mất tờ gịẵy 

nhận tbựi cồa lý trưởng. Hai kỳ sạu, ộng cố dự 
thỉ nữa, nhưng ớ Dáng vảng vẫn chẳng thấy tâu. 

ông trượt, khôog phải vi bất tái — tài ỗog tht 
Bgay câc vị quan chấm thi cũag phải phục — ntẶ 
chỉah vì cấi tính nết kiêu ngạo ngông cuồng, 'UỚ 
khiêu người đương thời đẽu khỏ chịu, và các vị quạu 
trường đã bào nhau đánh bỏns quyền vău của ôn?. 

Thi mẫy lần kaông đỗ, ỏng đem lòng căm tức 
quan triỉOỉtg, căot tức người đời, thường datg văn 
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thơ đê sỗ xiên thỉnh bỉ thiên hạ, nên ai cũng oán 
ghét ổng, nhất là các nhà đương đạo. 

Trượt rriãì thành ra cbản nản, ông lang thang 
nay đày mai đỏ, lẩy sự ngâm vịnh văn thơ đề 
khuây khỏa trong bơởc giang hồ. 

Có lằn di qua một huyện kia, tiền ăn đS hẽt, 
ông chọt nhớ viên huyện ò đẫy là bạn cũ, định 
xinvỀo y8t kiến nhung bị V êa huyệa cho lính ra 
trả lời là quaa đang ngơi, đê lăn khác hẵy vào, 
tuy lúc đỏ viên huyện còn thức hẳn hoi, Ỏ9g iiẽa 
viẽt mội bài thơ tư tuyệt đưa lính đem vào trinh 
viỄn huyện : 

Một búbì hầu rồi một buồi ngơi, 

Đáu còn nhớ chữ viễn phương lai. 

Mới sang chừng ấy ngơi chừng ấy, 

Sang nữa thi ngơi biết mấy đới! 

Viên buyộn xem xong, vội sai linh ra mời vào 
nhung ông đã đì xa rdi. 

Một lần òng qua vùng Siéu Loại (lức là phủ 
Tbuậa Thành bây giò), tiền hít txà bụng đói, tai 
thày trò đang gập lử'! cùng thỉ Dgbe tbấy có tiếng 
kèn tríog đám ma Ổng bèn hao dầy tở đi theo 
vào làng tim đến nhà đám vào hỏi thăm, rồi xung 

minh ỉa học trò nahèo cò cầu đối đến viếng 

Hiẽu chủ chua kịp trả lời thi ĩr gittởug bên cạnh 

có mấy ôn* ngổi ngấ; ngưởng, vào mặt văíi ,tt>ân 

trong hồng buyộn, gọi ngay ồrg mà bỉo rẳng: « ừ 
noà thầy nhận là học trò, có câu d6i gỉ đọc nghe, 
n a u còn kém, chứng ta đay phũ chính cho », Ồng 
Quát âếo trườc linh toạ dọc xằng : 

Thấy xe thiền cồ đưa ra không thân thichi 
nhẽ đâu mà khóc mướn, 
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Tưởng sự bách niên dừng nghĩ lại, não cơ,ì 
tràng nân mới phải thương vay. 

Cử xem hai câu oày thi biết rẳog lổi dùng câu 
dổi nôm có dã lâu, không pbẳi Dgày nay mỏri thịnb- 
hành, mà chỉnh ông Cao Bá-Quét đẵ khéo dùng 
thề văn ấy trước nhất. ông Quát đọc xong câu dổi, 

hai ống văn-tbầu ngơ ngốc, lỗy làm lạ, tbì thầm 

bảo nbau ! cc Kbầu khí này lại ông Quát mít rồi » 
Bàn thể rồi, chụt xuổng đất, chạy ra chèo kéo 
mời ổng Qnầt vào ngồi chơi ; gạa hỏi mẵỉ, sau ỐDg 

mởi nói tbuc, ông nào òog ấy xiu lỗi. rãi hổ nhà 

chủ dọn cỗ mới ống xơi. 

Lại có một lẫn, ỏng qua chơi một ngôi cbàa 
mòi làm xong, sư cụ nghe tiểng ông là một van 
sĩ, xin ông ngltĩ hộ mây chữ đề đề Irên tam bảe; 
ống không nghĩ ngợi gỉ, viểt ngay ba chữ THIÊN, 
NHÂN, SƯ. Cả chùa không ai biít lấy & sách nào, 
nhung đã cbỏt xin, cứ đem khắc lên tam bẳo. Cò 
người đàn-việl ('người đi lễ cbùs) thấy bã chữ ăy, 
nỏi với sư nv rằng : 

— Ngườỉ nào đề b» chữ này, có ỷ * rỏe » nhà 
chùa. 

Sư cụ tức lắm, đS toan buỷ đi, Sau có một 
nhà văn-sĩ đi qua vãng cảnh, sư cu lại đem ra 
hỏi, nbà văn-sĩ cười bào rằng . c bấy là Ông Quốt 
tửc cảnh Tam bảo, vì đem cbữ t naân » chắp vớ* 
chữ « thiên í thi fjành chỗ « phật » tòm lại là baj 
chữ « Phật sư ». ở tam-bỷo thi trôn chỉ cồ phật, 
mà diTỚi chỉ cỏ sư. Nhưng không biết giâng như 
thè', có đứng ý của ông Quát hay không I ầ 

hai chu chuyệo trên đây iè do người ta thuật 
|ạì, không kh-ĩi cỏ điêu bịa đặt Ihệch. 
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Ngoải sự đi íang thang, ông Quát lại thỉcb chơi 
bbi phóng khoáng. Nhà ổng ở, ống đem đào một tái 
ao thật to, chung quanh tròng nhiều c&y cảnh đề 
nbững đêm gió mát trăng trong làm nơi họp bạn, 
uổng rượu ngâm thơ, Có phen dDg cao hửng lại 
cho gọi đào nưong đển hát rồi lự minh đặt bài bát; 
những bài hảt của 6ng đẵn nay còn truyềo tụng, 
phần nhiều đều ngụ nbững tư tưởng cao xa, mà lòi 
văn rầt bùạg kjp.h, như bài sau dây ; 

Giai nhản nan tái đạc, (8) 

Trót yêu koạ nên dan díu với tình. 

Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, 

Rầu rĩ bấy xuân về oanh nhớ. 

Phong lưu tời lử đa xuàn từ, 

Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư. (9) 
Nước sông Tương một giải nàng sờ, 

Cho kẻ đãụ người đây mong . mỏi. 

Bứt rứt nhể trám đường nghìn nối, 

Chữ chung lình biết nói cùng ai ? 

Chót vi gắn bó một hai. 

Hoặc những bài đầy tình hoài phóng khoảng; 
như bài nảy ; 

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn, 

Yên ba thâm xứ hựu ngư cháu. (10) 

Vắt tay ngòi nghĩ chuyện đáu đâu, 

Đem mộng sự đọ với chăn thân thì cũng 

mệt. 

Duy giảng thượng chi thanh phong dữ sơn 
gian chi minh nguyệt, {11) 
Kho giời chung mà vô tận của mình riêng. 
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng, 

Ai thanh iliị, ai vui miền lảm tàu. 
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Gõ nỉựp lấy, đọc câu Tương tiến tửu : 

((Quân bất kỉeti Hoàng hủ chi tlìiiỷ thiên thượng 

lai. (tỉ) 

Làm chi cho mệt một đỏi! 

Trong các bạn bữu đi lại xuórn^ họa với ông 
baồi íy. cỏ ôog Pbương-EHoh Nguyển-Sié'u, Dguòrị 
huyện Thọ-Xương tỉnh ílk-nộ(, là một nhà đsnh sĩ. 
VI bai ông đ-a hay chữ. thiên bạ thựống gọi 1& 
« Thần Siêui Tbénh Quát ». Ngoài ra, các daah nhân 
khốc đều kỉnh phục ông lẵtn. như ông Nguyễn văn 
Khái bẩy giở rẩt tôn trọng ông. Một ngây, ôog Khái 
mỏri cưởi một cô hốu, cô ẩy nguyên lả một đào 
nương có tiếng b tỉnh Bẵc-Ninh, ông Khái mồi ông 
Quát đến uổng rưựu, rồi nhờ ôDg lồm bài. ổng liền 
bạ bút viết rẳng : 

Bắc phương Iiữu giai nhún, 

Tugệt thế nhi độc lập. 

Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành, 

Tiếc cho mình mù lại thương mình 
Còn chen chúc vời đời chi mũi tú ? 

Ngã lìiệc trị phi ninh lúc ngũ, 

Nhán vô bất thị thả khan nhân. (i3a) 
Trường thị phi chót đã quá chán. 

Thòi đã biết truyện đời la thỉ; 

Thoi thấm thoắt bủng dâu đà xế, 

Mới ngày náo mái tóc chấm ngang vai; 
Cuốc đới thôi tiếc chi ai.. 

Ông Khái phuc cgưòỉ cỏ th ôn tà) ; lại bảo ông 
pbài làm một bài úa bẵng tiếng lục, ông bâo bãy 
đem thém rượu ra; khi uổng được một chén, ông 
liẽn đọc rẳng i 
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Trước đã mắc lừa cùng cái vịt, 

Sau càng thêm thẹn với con còng. 

Sự đáu có sự lạ lùng. 

Ồ tướng-quàn cùng mao động chủ. 

Sách có chĩr (( âm dương đào chú », 

Thay hoá công mù đúc lấy nhân tài ; 


ôog Khái thường giúp tiền bạc luôn, nhưng ông 
Quảt có 'ùto nhiêu cũag fcểí, vì ông chỉ cbè rượu 
càng lả đi chơi giang hò đề ngâm vịnh làm vui. 
Xin kễ ỉầm lỷ dụ bài € Cảnh Xuân » sau này : 

Xuân sang hoa cỏ thêm tươi, 

Khoe mầu quốc sắc, nức mùi thiên hương. 
Tiết xuân tới hơi sương đầm ấm, 

Khí phát sinh rầy thấm trên cành. 

Thử tập bay, bướm mới uốn minh; 

Muốn học nói oanh còn lạ tiếng 
Liễu hoàn cựu lục oanh do tĩnh, 

Đào thí tân hồng, điệp vị tri. 

Hơi đông phong đào liễu xanh ri. 

Đượm tán tuyết đầu non trắng soá. 

Buối hòa-lạc khí trời êm ả, 

Hội đạp thanh xa mã dập dìu ; 

Nghìn vàng một khắc xuân/tiều! 

Và bài tho 'Vịah đễa Trấn Vổ Bà nội, bẳng chữ 
Dhạ sau l 

Tích du vô kễ phục đãng láu, 

Tả ỷ lan can vọng bích lưu. 

Quán diệc đa tình đáo yên thuỷ, 

Ngã do di hận mĩm đinh châu. 

Nhát tà thiên địa song bòng mẫn, 

Xuân tịnh giang hồ nhứt bạch âu, 
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Dao tưởng đương niên hành lạc xứ, 

Tán hoa do lự cố cung đâu . 

Bản dịch : 

Chưa the .-chơi xa lại dựa lầu, 

Lan can ngòi chệch ngắm dòng sáu. 

Nước mây đưa khách thêm nguồn cảm 
Dọi bãi riêng ta chất khối sâu. 

Trời đắt bóng chiều phơi tóc bạc, 

Giang hò xuân lặng lẽ minh âu. 

Trò vui ngày trước lả nơi đấy, 

Cung cù hoa tàn trải mấy thâu . 

(Việt ngâm) 

To&Q là một giọag cbũa cay, bao hàm những 
ta tưửng cách mạng. Bài phú <r Tài tử đa cùng } 
ồng ỉàm vèo thời ấy cũng có nhiễu giọng chua cay 
(tem bài í Tài tử Đa Cùng Phủ » nguyên văn ĩr pbụ-luc) 
Xem ohư trận thi đủ biết văn tòi ÔDg Cao Bả 
Quát như (hễ nào. Nhang vi nhà nghèo, không cớ 
ti£n chạy chụt luồn lụy nên ổng thỉ đỗ á-cguyèh 
từ năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) mà mãi đến Dăm 
Thiệu-Trị thử nhẩt (1841) mởi được vời vào Kỉnh 
lĩah cháo bảnh-tầu bộ Lễ. Năro ấy, ống đã gằn 
bổn mươi tuổi. Đ9 chán cẳnb giang hồ phiêo dạt, 
ống muốn quay về phụng Bự gia đinh., nên được bò 
abận một chứ: nhỏ, ổng eữag thẳng nề hầ. 

Gập kỳ thi b trường Thừa Thiên, ôag được xung 
vko chân aơ-khảo, cùig bạn là Pnan Nha, hòa aon 
vao với muội đèo (/1 quan trường không được mang 
bát mực theo) chữa 24 quyên vãa phạà quốc húy ; 
(U) trong sõ đở. năm quyền ổượe trúng tuyên. Vè 
f au > do q«JÊn văn của thi sĩ Phạm gia-Hạch, người 
khâm pha ra việc gian lậu đó. ổug bị cốch chứ: 



16 THĂN THẾ VÀ Sự NGHIỆP 

rồi phải phụng mệnh đi Tân-gia-ba và các nơi kbác 
đê buôn bán, để lẩy công chuộc lội. 

Đến lủc Đào-trl Phủ đi sử Tân gia ba (Sing apore)* 
ông mởi đưực tha và đưực theo, giúp sứ bộ. 

Vễ nước, ông được phực chức cũ, nghĩa là lại làm 
Hành tầu bộ Lễ, sau được thăng lên Chủ sự. 

Tuy ông giữ CỈIỬC nhỏ, nhưng tài văn chương 
đã làm cho nhiều cổng khanh lậi triễu mẽ3 phục, dù 
rằng nhiều khi họ cũng khỏ chịu vỉ linh tinh r.gống- 
ngạo của óng. 

Bẩy giờ cỏ Tùng thìện-Công Miên-Thẫm (14) lập 
ra thi xà Mac-Vâd. được nhiều vị côn^ khanh và 
quan chức danh tiếng bưởng ứng, như í Tuy qu6c 
công Miên Trinb (16) Tuơng an Câng Miên Bửu, Tkọ- 
xuân Cống, Hản thuận Cổng, Hẳng hỏa Cổng, Pb8n 
thanh Giảa, Hà tỏn Quyền, Trượng đăng Quẽ, - Ngu)ễn 
đăng Giai, Nguyễn vàn Siêu. 

Khi ấy, ông Cao bá Quảt chưa gia' nhập vào thi 
x§. Một bôm, được xem những .bài thơ sướng họa 
của thi xã, ổng lắc đỉu bịt mũi, ngâm rẳDg: 

Ngán cho cái mũi ựô duyên. 

Cáu thơ thi xã con thuyền Nghệ-an. 

Nghĩa là ống vỉ cảỉ mùi thơ của thi xã với mùi 
aơởc mắm Nghệ an ! 

Nhưng Túng thiện Công và Tuy quSe Công là 
những người rộng lượng, biết trọng tài, nên không 
chẩp cái thái độ ngạo mạn đó, mà lại tự nhân 
minb, tỉm đĩn kểt giao với ổng, cổ kbi còn cKp 
tiền bạc cho ông nữa, v) nhà ỏng rất thanh băn. 
Ồng cẳm động vì cử chĩ của bai Vương, xin nhập 
vào Mạc-Vân thi x5, vồ đã xướng bọa dược nhiêu 
bài thơ hay, tiỗng tăm lừng lẫy một thời. 
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Vua Tợ Đức rẵt hiếu học, đã phải khen bổn tay 
cự phách trêa đàn văn thơ hồi ẩy là : Tùng, Tuy, 
Siôu, Quát, bẳug haỉ câu này: 

« Vàn như Siêu,. Quất vò Tữn-Hảh, » 

« Tlii đáo Tàng, Tug thất Thịnh Đường. » 

Ncbĩa là văn như của Nguyễn vă 1 Siôu, Cao há- 

Quảt thỉ đoạt được c! văa củi đời Tiềi Hán ; thơ 

như của Tùng thiện cỏng, Tay qaổ? Công thì lín được 
cẵ thơ của đời Thịnh Bơờng. Bỏri thế, ngưòri đương 
thời gọi Nguyễn văn Siêu, Cao bá Qùát là t ttìăn- 
Siêu, thảnh Quát ». 

Một hôm, vua Tự Đửc nSm mê thấy ngâm hai 

câu thơ chữ nho, mà ỉa mộ; điều là mỗi càu 

lại Cổ hai tiỄng nôm chen vào : 

« Viên trung oanh thuyền khề 'khá ngữ, 

Da ngoại đào hoa lam tấm khai. » 

Nghĩa lk : Trong vườn chim oanh học nối tiếng 
khẽ kha ; ngoàỉ nội hoa đào.nỗr lẩm tẵm. Vua truyền 
cho các quan thử chép xem chơi. 

Cao bả Quát mu ổn trêu vua, ỉiỗn quỷ tâu: 

— Muôu tâu, hai câu thơ ẩy không cỏ gì. Đó 
là hai câu tam tứ b một bài thơ mà hạ thầa đã 
được cghe. 

Vua truyền đục toàn bài. ồig ửag khỗu đọc rẳng : 

Bảo mă tày phong huểch hoác lai. 

Huênh hoang nhản tự thác đi hòi, .# 

Viên trung oanh chuyên kỉứ khù ngữ, 

Dă ngoại đào hoa lấm tấm khai. 

Xuân nhật bất ván, sương lộp bộp, 

Thu thiên chỉ ki hì vã bài nhài 


tivv 54' 3 
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Khù khờ thi tứ đa nhân thức, 

Khệnh khạng tương lai vấn lú tài. 

Tạm dịch : 

Gió đưa ngựa hiứch hoác ve, 

Huênh hoang người cĩing tự đi theo vào. 
Khầ khà oanh hót vườn nao. 

Ngoài đồng lấm tấm muôn đào nở hoa, 

Xuân không sương lộp bộp sa 

Trời thu chỉ thấy giọt mưa bài nhái. 

Khù khờ, thơ đã quen tai. 

Còn đem khệnh khạng hỏi người lủng văn 

(Tiên La 0 g lược dịch) 

Búng nguyên văn thì bài thơ ẵy nghĩa thẽ nèv : 
« Ngựa báu theo giỏ tầy buẽch hc&c lại. Huêah 
hoang người lự theo vS, Trong vưòn chim oanh 
bọỉ nổi tiểng khê knà. Ngoài nội, hoa đào n& lẩm 
tSm. Ngày xuân, khôcg ngbe tiêng sươDg sa lộp hộp. 
'Tiết thu chĩ thẩy mưa ướt bài uhài. Khù khờ thơ 
giỏi nhiều người biễt. Khệnh khẹng CÒQ đem ra tỏi 
người tú tàì) 

Nguyên sáu câu kia là tự Ang Quát ứng khầu 
(ỉ)ịa> ra, Ang cũng theo như hai câu của nhà vua, 
mỗi c&u chữ lại thồm vàó hai tiếng nôm nhu * huynh 
hoang, huãcb hoác J» Nhà vua npbe xong, biết ông 
cố y « xược », nhưng cũag phải cbịu Sà cA tài 
b;ộo-bác. 

Bõi vởi các quan đ$pg liêủ, Ang Quát nhận 
chức luy nhố, nhưng ỷ tài to, tbườũg cỏ ý lẩy 
văa chuôi' mà khinh miệt bết cả các quan trén. 
Buôi ẵy, bai quar, đầu triều iầ Hà Quy*n vả Nguyễa 
công-Trứ cũng bị Ang đem ra cbể r ễu. 

Ngày tểt, ông giấn câu dổi ở ngoài côag; 
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Y cỉìm thượng quỳnh ? quân hì ổ kỳ vân 

chi « Trứ » 

Báo Tê ý Tắn, thánh nhân bất đắc dĩ dung 

« Quyền » 

Một buồỉ chầu, khống biểt vì ỉẽ gỉ, có ba! ổng 
quan cSi lộn với nhau, rồi aau tbành xô xốt, lúc 
ẩv cũng cô cẫ ông Quát đứng đấy. Quan ngự-sử 
đàn hặc, việc đSn tai vua, nhà vua bắt ông Quát 
lè người lầm chứng phải khai, ông Quảt kbai : « Bẩt 
tri ỹ hà, luông tương đẩu kbỗu, bi viết cầu, tbè 
diộc viết cầu, bĩ thử giai cằu, dĩ chí đấu ằu, thăn 
kiến thể nguy, tbăn tầu» nghĩa 14 « khổng biết tạỉ 
lẻm sao haỉ bêu cẵi nhau, bên nọ rằng chồ, bồn 
kia cũag cbó, bai bên đều chỏ, rồi đẽn đánh nhâu, 
tùằa thấy nguy biẽm, thần chạy ». 

Lủc theo quan đi sử là ông Bào tri Phú, vì thẩy 
ống Đào học kém minh mà lại được làm chốnh sứ, 
ổng thường mượn chén rễu tìồo rằng: « Hữu tửư 
linh nhân iỉìý; Nố tri khảch thị thùy » (Nghĩa là ; 
Có rượu làm cho người say ; nào bìểt kbách là ai.) 

Bạn đồng niên vởi ông là tiến-sĩ Nguyễn Nha, 
người tỉnh Thanh Hoá, vì có sự bẩt binh vởi ông 
nên ống tức, chẩ rẵng; c Nhĩ cầu vô nha hà tốc 
ngẵ ; Ngô do hữu thiệt khởi tbậu tlỉùy ? J nghĩa là ; 
(Con chuột nếu không răng làm sao kiện được ta ; 
Ta còn có lưỡi, há dễ chịu đâu ‘ỉ) 

Một vị đại thẵn mộ tiếng ông là người tài. chõ 
mời đẽn uổ-ig rượu làm tliơ, õng mặc ảo trẳng, 
không đội khăn mà đẩtt. Chén xong, ông Quát chỉ 
làm một bài thơ; « Hữu khách thỉnh ẫm tửu ';Băt 
tri khách thị thùy, Kim tịcb thị hà íịcb, TlìiêD cao 
minh nguyệt tri » Nghĩa là : (Cò kbổch mời uổag 
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rượu; Chẳng biết khkch người nào ; Bìm nay cá i 
đêm gi? Trăng sáog biết trời cao). Một ông quao 
to roởí rượu làm tbơ, mà thơ như thể, blo không 
giận tàm sao được ? 

Một ngày, ông vào trường Quổc-tử-giám nghe 
binh văn. Đầu bài phủ là «Ma chả thành châm » 
(màt chăỹ nêa kim). Quyễa văn hay được binh có câu • 
« Chí độn phản thành chí mẫa ; Khẳ thung hổ' nhĩ, 
khả phùng » Rẵt nhụi lại thành rất sẵe, vừá giã 
được vut cái đẵ khâu được. Quan trưỉrng giảo tẫm 
tắc khen hay. Ông Quát bẳo ; 4 số toẹt » Quan bỏi : 
« Sô li thể nào ? » Ông Quảt giảng : PBẲN THÀNH 
vởi HỐT. NHĨ tbl thành ra chằy, tự hoố ra Kim, 
khống pbải mồi. mài cái cbầv cho thành cải kim 
cà thê pbút chốc BAằ xung ir ? HỐT NHĨ sao 
được ? ss đi ! 1 Quaa trưởng giảo bảo chữa dùm. 
Ổag chữa là « Chi độu chuyễa thồnh chi mãa; Khả 
thung biểu tầc khả phùng 9, câ trường cùng cbịu, 
uhưng quan trường giảo lẵy làm gbét lẵm. 

Gập khi quan phủ doãu Thừa-Thiên là Nguyễn 
công Trử bảy mươi tuôi về hưu trí, cỏ làm bài 
tbơ lưu giản : 

Nhật đổi nhi tào tự giải (ti, 
him ngỏ bất tự cố ngô thì; 

Tủy cơ bi lỗi cung nhún tiểu, 

Trục ký niên hoa giời cò hy. 

Lã') thực bất kham trang diện mục, 

Anh hoa an dụng nhiễm in tỳ ; 

Tự tăn hào mạt hỏn vỏ trạng, 

Ti n sát Hông sơn hữu thi phi. 

D;ễa nồm : 

Ngày đổi bò con nhếch mép cuởí, 
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Trưởc sau ta vẫữ hẳa hai ùgưởi. 

Mây soay người cbạy thâu trò dgí, 

Ngựa đuôi già lốn tuồi bẫy mươi. 

Mặt mẳt cbỉ tèn phần lão pbảc, 

Mảy râu thêm phẳi ntìuộm hoa tươi. 

Mỗy may công trạng gi đâu cò, 

Phải quãy non Hồng dám bỗ ngươi. 

Cảc quan triẽu cho bài thơ ẩy là cụ Nguyễn 
công Trử cỏ ý nhún mình, đều cỏ họ* lại, duy 
ông Quảt vẫa không phục tài ông Trứ, vẫn thường 
cho ống Trứ là một nhà « kinh tể >, không phải 1*. 
thí nbâa. ông họa rằng : 

Quân sơn nấm vọng đốc chi di, 

.Dim iưửng tiên sinh vị lão thì; 

Tự cò anh húng ngộ đa dị, 

Như kim sỷ đức kiến ưng hy. 

Thường đa the vị chung tu tửu, 

Cấm đoạn sương hoa bất thượng tỳ. 

Văn đạo Hông-phong dục hoi thù, 

Khởi ưng lục thập cửu niên phi. 

DIỄN NÔM 

Non Nam ngẳnb mặt vẫn cười ngẵm. 

Nhở lại tiên sinh ỉủc nhỏ xem. 

Vận gập; anh húng chừng lãm vẻ, 

Người gom sỷ đức được bao lăm. 

Nếm nhiều mùi thế cần pha rượu, 

Cấm bẳn hoa sương chẳng đểo cầm. 

Nghe nói núi Hồng quay cô lại, 

Lẽ đâu sáu chục cbín căm lầm ? 

Ông Quảt một ngày một quá lắm, cảc quan 
trong trỉỗu khống cỏ ai chịu được. 

Năm Tự Đức thứ 1 (1854) , ôcg phải bồ 4i lĩnh 
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chức giáo tbt) ò phủ Quổc-Oaỉ (16) là một bạt bẻ° 
lảnh của xử Bắc kỳ. Do cải địa vị bất đắc chỉ này, 
ỒDg đẵ đi tởi việc khỏi nghĩa ờ Mỹ Lương. 

Quả thật ông rất chản nẫn vỉ thân thể long đong 
khi xách khăn gól đến nhậm cbức mửi này. Dọc 
qua hai vỗ câu đổi ông viết dán ở trưVng học và 
ở nhà riêng, cũng đủ hiễu sự thất vọng và sự cbản 
ghét của ông đổi với đởi ; 

Mủ phạm dăm ba thẳng mặt trắng. 

Đỉnh chung chiếc rươi cái lương vàng (17) 

(dán á trườnp^ 

Nliù trổng ba gian, một thầg, một cô, một chó cái, 
Học trò dăm đứa. nửa người, nửa ngợm nửa đười ươi, 

(dán ở nhà) 

Hoặc giả ông tỏ sự chán Dần trong việc làm, 
ông thưởng dẫn học trò lên nài Sài-sơn đề 'binh 
văn. Ai hỏi sso lại lên tận đỉnh hủi mà blnb văn, 
ông đáp : 

— Lên núi binh văn đê cho khĩ nghe, chử binh 
ở dttởi đất thì cho ai nghe ! 

Ấy đỏ, ổng đã chán ghét và khỉnh bi người đời 
đến cùog cực. Trong óc ông dã nấy ra cái ý bắt 
chước ổng Thang đuối vua Kiệt ờ đất Nam Sào đễ 
làm cbo vua và dằn trở nên vua đời Nghiêu Thuấn, 
tuy rẳng thời đỏ là triều vua Tự Đức. 

Tháng tád nám 1854, niên hiệu Tự Bức thứ 7, 
quan Đô đổc BSc ninh là Nguyễn quỖc-Hoan nhận 
đuợc tia cảo giác là Cao bả Quát đang ngâm hoạt 
động trong hạt Bắc Niotì. Vua Tự Đức l.ền ban chiều 
chỉ cho Nguyễ V qu5o Hoja VI bâm dụv Ibiẽp (18) phái 
hẽt sức tròc nã, nhung I ũ Ìg không tai nao bồt 
áược Cao bá Quat. ■ 
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Tii áng 10 năm ẩy, c cuộc phiến loạa » khỗó ò 
buyện Mỹ Lương. 

Lô duy Cự (19) được tôn làm minh chủ, Cao bả 
Quáii làm quổc sư, Nguyễn kim Thanh xưng là Binh 
bộ Thượng thư, Đinh cÔDgMỹ, Bạch còng Tràn, Nguyễn 
văn Thực; mỗi người chia giữ naột cbức vị. ĐẳDg 
cách mệnh chia quân làm hãi cảnh, một cánh đánh 
lên phía bẵ:, một cáoh tràn xuống phía đông. 

Nhưng vl quan quâd triều đluh truy nã g'áp, nêa 
đảng cảcb mệnh dần dẫc suy nhược, rồi Nguyễa kbẵc 
Quyết, thủ lĩnh cánh quân 6 Bẳc Ninh, bị ph6 lĩnh bÌDh 
Sưa Tây là Nguyễì Ngạo bắt sống. Còn c&o bả Quát 
troug khỉ đi Hếp viện cho cánh quân phỉa đồng đang 
đóng ỉf Yôn SơD, cữug bị phố lĩnh bỉnh Sơn Tây 
là Lô thuận-Bại bẳt được Í20). Thề là đẵng ông Quát 
tan vỡ. 

BỊ bắt g : am trong nguc, nbà thơ cốch mạag*hlnb 
như vẫn còn bị giẵc mộng khỏi nghĩa ám ẳnb, đã 
tức cảnh ngâm bai càu : 

Một chiếc cùm lim chân có để, 

Ba vòng xích sắt bước thi vương. 

Cbo đến khi bị khỗp vảo tử tội, giòng họ ọhẳỉ 
chu dỉ, lưỡi gươm đã kẽ vào cồ, Bả Quát còn ửng 
khẫu đọc rẳng : 

Ba hòi trông giục đù cha kiếp, 

Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời (21). 

Không ẾÒ đến sợ « phiểa loạn » — một công việc 
mà người chủ trương bị thất bạl thi bac giờ cữag 
bị khép vào tội gian thầu tặc tử - Cao bá Quảt còn 
lí người cò côig to lỉu với nền vă ỉ học nướ: nh>. 

\ăn thơ của ôag nhu^m một mài săc riêng, 
gàn nau đặc b ệt uhăt trong văa học dử V.ột-Nara, 
phản cbiếu tâm hôn của một thiêa [ài giáng hồ 
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pbảch không chịu ràng buộc trong vòng khuôn sảo * 
quy luỵ, nịnh sằng chinh quyền. 

ông đề lại cho văn đàn đắt Việt rất nhiều 
kbo tàng quỷ báu. nhe tập thơ chữ Bản nhan đẽ 
là Chu-Thầo thi tập, và những bài hát cô đầu mà 
hiện nay ở xótp đềo nương người ta vẫa còn ngâm vịnh. 

CHỦ THÍCH 

1) Vua HiỄn-TÔ hnỷ là Miên-Tôn, niên-hiệu ià 
Thịệu-Trị, lên Ogôi từ tháng gi>ng năm Tân-sửu (1841) 
đến tháng chỉn năm B:ob-vỊ (1847) thl mất. Ngài 
làm vua được 7 oăm, thọ 37 tuôi, miếu hiệu là Hiến 
Tô Chương hoàng-để. 

2) Loạn này do bọn Qu&ng-ngbĩa-Đuờng, Lục«tbẵng 
Đường và Đửc-thắng-Bường căm đâu, bỏũ vậy d&n 
gọi fà giặc Tanr-Đường. 

3) Họ nối lên quăy nhiễu miền Tbáí-Nguyên, 
aay là Gia-bình thuộc tĩnh Bẳc-ninh. 

4) Trìnb-công và Chu-cống là hai vị đại nho đởi 
Tổng 

í) Thủa xưa, bọc trò muổn đi thị bưong phẳỉ 
qua một kỷ khảo hạch mỏr b tĩnh nhà do quan Bốc 
học ở tĩnh mở ra đẽ chọa người nộp quyên đi thỉ 
bương. Kỳ khảo hạ:h thường mờ traởc kỳ thỊ hương 
độ 5, 10 thống. 

6) Đỗ đầu cảc sĩ tử trong tỉnh minh. Kỳ thi 
hạch này, Cò bài thơ dằu đẽ là « Thiếu-niêu anh- 
t.uẩn 9 Cbo bá Quát dẵ làm bai câu cuỗi thăt niêm, 
nghĩa là cỗu trên với càu dưới khỡng đổi trọi nhau 
theo luật bẵng, trắc. 

7) Đỗ ttử nhỉ. 

8) Người đẹp fchò được tần thử bai. 

9) Cbàrg *èi lỏ phong luu cố nhiều xuân tử, 
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nàng Tiên đửt ruội trong một bức thư. 

Hai cản này cỏa Dương Cự-Nguyên vịnh bàng 
Thôi Oanh-Oanb, 

10) Việc đợi thăng trầm, anh đừng hỏi, hãy trống 
giữa nơi khỏi sổng mừ mịt có chiSc thuyên đảnh 
cả Ỉ6nh đênh. 

11) Day cơn gió mát trên s^ng vởi bỏng trăng 
trong ó ngàn nủi. 

12) Anh chẳng thẩy sông Hoàng'hà gióng nvởc 
ở chỗ cao như từ trẽn giới chảv xuống. Câu này 
là cảu đầu bài Tươag-tiểạ tửu cửa Lỷ Bạch. 

13) Theo đủng luật thi một quyền văn díi hay 
đến đâu mặc dSu; níu đã có một chũ phạm vào 
quSc buý thì cũng pb&i bỏ; phạm trọng huý, thỉ 
Sinh cỏ khi phẳi tội nữa. 

14) Sau được píiong là Tùng-thiệh-Vương. 

15) Sau được phong là Tuy-lỷ-Vương. 

16) Một phủ ihcộc tĩnh Sơn-Tây. 

17) Ngày xưa, quan lại thường lĩnh lựơng b&ng 
thóc nốn Cáo bả-Qu&t gọi là lương vàng. 

18) LAn<duy-Thỉ£p kbi ẩy giữ chức Tôog-Bốc Hà- 
Ninh (dà-nội, Ninh-Bìnb.) 

19) Cỏ Đgưởi nói là Lê duy-Uần và Lê duy>Bdng 
được tồn lèm Miah-cbủ, nhưng sách c Đại-Nana tbực 
lục chính » biên chép là Lồ' duy-Cự. 

20) Sách « Bại-Nam thực lục chỉnh » biẻn cbép ỉà 
ông Cao bá-Quát bị viôn xuăt đội là Binh thẽ-Quang 
bắn cbểt ở trận này. 

Nhung xét ra thi ổng bị bắt a$ng rồi bị xử tử 
chứ kbông phải cbết trậa. 
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TẢI TỦ’ DA CỦNG PHÚ (I) 

(ĐỘC VẬN : KHÒ) 

Có một người: Kho dạng trám anh. (2)— Nét 
na Clurong Phủ. (3) 

Hoi miệng siia ('/) tiỉòỉ còn giọt mán ; nét hào 
hoa chừng ná Tán. Dương (5)— Chòm tóc xanh vừa 
chấm ngang vai : nhời khí khái thì thầm Y, Phó (tì) 

Nghiên gợn sóng vẽ-vời điền-tịch (7), nét nhạn điềm 
lăn-tăn — Bút vén màg dìu dặt văn chương, vòng 
thuyên khuyên lỗ chỗ. 

Nghiêng cánh nhạn tểch mái rừng 'Nhan, Không'. 
(8); chí xông pha nào\quản chổng gai — Cựa đuôi 
kình toan vượt bầ Trình. Chu 9; tài bag nhảg ngại 
gì lao kho. 

Lấc bầu rượu dốc nghiêng non nước lại, chén 
tiéu-đám mời mọc Trich-Ttền (10).— Hóng túi thơ 
mang lứt gỉó giáng vào, cơn xưởng-họa hẹn hò Lão 
Đỗ (11) 

Tươi nét mặt thư sinh lồ lộ ; bưng mắt trần, 
toan đạp cửa phù đô (12).— Rửa buồng gan du-tỉr 
nhơn - nhơn ; giương tay Tạo rẳp xoay cơn khí 
số (13). 

Tưởng đỉn khi vinh hiên đã coi thường Song 
nghi lại trần ai khỏng đếch chỗ. 

Lầu nho nhỏ, kéo tấm gianh lứớt thướt; ngày 
thê lương, hạt nặng giọt mưa sa .— Đèn cỏn con có 
chiếc chiểu lôi thôi; đêm tịch mích soi chung vừng 
yidng tỏ. 

Ảo Trọng-Do bạc thếch (lí), giãi xuân thu cho 
đượm sẩc càn lao.— Cơm Phiểu-Mầu hằm sì, (15) 
đòi tuế nguyệt phải ngậm ngúị lân khò (16) 
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Gió giáng rơi rụng, đ'ê cái quyên (17) gây,— 
Sương tuyết hắt hiu, làm con nhạn võ. 

Túi thanh bạch ngược xuôi miên khách địa, trám 
nghìn đường chỉ rện dệt thưa mau,— Đèn ioan-hàn 
thức nháp mái nam song (18), dăm ba ngọn lửa 
huỳnh khêu nho nhỏ (19). 

Miệng cháu que những ri rầm học vấh chị chủ 
Tô cẵn<nhẳn chỉ hiầm nghèo (20). Ỳai tăn-sáỉ đủng, 
đỉnh ngâm nga (21), vợ anh Mãi bán khoăn từng 
kì kho (22). 

Đói rau rừng, thấy thóc Chu mà giã ; đá Thủ- 
dương chờm-chởm, xanh mắt Di nằm tốt ngáy o 0 
(23)— Khát nước sông, trông dỏng đục không vơ 
phao Vị-Thuỷ lênh đênh bạc đâu Lă ngòi t dai ho 
lụ khụ. 

Trông ra nhấp nhô sóng nhăn tình,(2'0,— Ngoảnh 
lại vất vơ máy thể cổ (23) 

Ngán nhẽ kẻ tham bè khoá lợi (26) mũ cán h 
chùòn đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực cửa 
hầu mìn (27) — Quỉn bao kẻ mang cái giàm danh 
(28), áo giứi-lân trùm dưới cơ phu (29). mỏi gối qul 
mòn sân tướng phủ. 

Kheo, ứng thù những các quan trên — Xin bái 
ngảnh cùng anh phường phố. 

Tính uốn éo muốn vạch giời lên hỏi (33): nào 
kiếp Chử Đòng đâu tá (3í) nỡ hoài chén ngọc (35) 
đề trần-ai? — Trí láng nháng toan vượt b‘ĩ đi tu ; 
liỏi quê T.êntử (36) nơi mò, xin lĩnh lấy vân-đan 
làm tế độ. (37) 

Bài phủ Dương Hùng (38) dừ nghiêm tá thi 
xin tống bàn quỷ (39) ra đui miên Đàng Hải. đầ ta 
đeo vòng thu kỉém 00) quyết xoay bạch ốc lại * làu 
dài (M). Càu vàn Hãn Dù Ợ/2) phỏng thiêng chăng, thì 
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xin tổng cùng thần (43) ra đcn Còn-Lổn, đề tơ gánh 
ùác giang sơn ; quyết ném thanh khâm sang cỉìin tứ. (44) 

Nhọc nhằn cơn nhục mát cơn vinh — Cay đẳng 
lúc cùng bù lúc phú. 

Vậy có nhời nìm dặn bảo thĩ gian rằng : đừ ig 

thấy người bạch diện thư sinh (45) mà cười rằng 

« đa cùng tài tử ». 

CHỦ THÍCH 

1 — TÀ! TỬ ĐA CÙNG : người cò lài giỏi nbiền 
khi còng quẫn. 2 — TRÂ.M ANH : giồng giúi nh4 quan. 
3 — CHƯƠNG PBỦ I Thử mũ của cáe sĩ pbu đội, vă 
đời nhà Thương. 4 — HOI MIỆNG SỮA : ý oói là 

trỗ cen. 5 — TẲN, DƯƠNG ; liạc tàn Vương và Dương 

Quýnh iâ hai ngươi hay chữ đời Đường. 6 — Y, 
PHÔ: ổag Y Doẩn, ông Paố Dnyột là hai ngứờỉ tài 
gi&i đời Thương. 7 — ĐIÊN TỊCH : Biền là điền chươngi 
phép t?!'. Tịch là sô sáơb. 8 — N9AN, KHÔNG .* đửa 
Khống Tô và học trỏ ngii 14 ông Nhan Uyên. 9 — TRỈNH, 
CHƯ : hai anb em ôig Trinh Hỉệu, Trình Di và 
ông Cha Hi là những bậ3 danh nhe đời Tổng 

10. - 1RÍCH TIÊN : biệt hiệu ỏng Lý thái Bạch 

11. — EÃO Đỗ : ông Đỗ Pbủ đ J /i Bương, giỏi thơ. 

12. — PHỦ Bồ 1 đạo Pbật. Bưng mắt trân, toaa 
đập cât pbù dồ; ỷ nói rằng muốn dập đồ đạo Poật 
đồ khôi lừ*dổi, bưng mẳt người đời. 13 — XOAY 
CƠN KHÍ SỐ: xoay khỉ s5 IÚJ loạa giớ lại trị 
bìnb. 14 — TRỌNG - Dồ : têa tự ông Tử_ Lộ là họâ 
trò đửí Kbồag lủ. 15 — CƯM PỈHẾƯ-MẪU người 
đàn bà giặt thũỗ, thẵỵ Hàa Tía đỏi, cha cơm ă t, 
16 — TUẾ NGƯYỆr: năm thảng, 17 - QOYÊS: con 
cuốc. 18 — TOAN HÀN : Kbô sỏ rét mướt, ý nổi 
cẳnh tọc trò Dghèo NaM SQNG : cửa sồ phí à Nam 
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19 - LƯẲ HUỲNH ; lửa đom đổm. Xa-Dận òSt đom 
đổm cho vào v& Irứog đà học đém. 20 — CBỊ CBÚ 
rổ : Tô Tăn. Lức Tò Tân chưa lầm nên, ch I dâu 
khổng thôi cơm cho ăo. “21 — TẢN SÀI; củi. M8i 
Thần vừa gánh củi, vừa đọc sách. 22 — vợ ANH 
MÃI ; Vợ Chu MSi Thần thấy chồng nghèo; bỏ đi 
lẩy chồng khác. 23 — DI ; vua Chu VQ*Vương diệt 
nhả Thương, ổng Bá Di cho lầ pbi-nghĩa, ổng ò 
ần ò D.ủi Thủ Dươog, ăn rau vi, chứ khổng chịu 
ăn thác nhà Chu. Xanh mắt Di ; ý nói đối quả, đói 
xanh cả mắt ra. 24 - SÓNG NHÂN TÌNH : tinh 
người dáo dở tựa làn aóug. 25 — TBẾ cố : việc 
đời. 26 — KHÓA LỢI : do ở cnữ lợi toả dich nghĩa 
ra. Cải lợi nố chỏi buộc npưò-i ta. 27 - HẰU MÔN ỉ 
cửa lưởc hầu, nhà quan. 28 «- GỈÀM DANH : danh 
tiếng nó như cái cương trói người ti. 29 — Áo Gá ỚI 
LÂN : áo quan võ có thêu rồng. Cơ PHỤ * thịt da. 
30 - TƯỚNG PHỦ : phù quan tưởng. 31 — THẼ VỊ ; 
mùi đời. 32 - PHƯƠNG DANH; danh thơm. 33 — 
VẠCH GIỜI LÊN HÒI : tức giận muổatìm lẽn trời 
dề hỏi ông trời. 34 — GHỬ ĐỒNG : Nàng Tiên Dung 
là con gài Hùng Vương đi tỉm, gập Chử-đông-tử* 
kết làm vợ chõng. 33 — CHỂN NGỌ 3: hà Lịễu 
Hạnh đinh vỡ chén ngọc ĩr trốn thiên đình nên 
phải trích dàng xuống cõi trần. 36 — TIÊN TỬ : 
người tiên. 37 — VẲX ĐAN : vân 1^ mây; đan ỉà 
vị tbuãe. Vân đan ỉà tbu5a tiên. TỂ ĐỘ là cửu 
feiủp. 38- PHÚ DƯƠNG BÙNG; Dương Bùng lòm 
r* bài phú « Trụa bằn » (Muôỉ cál ngbèíQ 89 — 
BẦN QUỶ : con quỷ ncbèo. 40 — THƯ KIẾM : sổch 
và gươm. 41 — BẠCH ốc ' nhà thườag dầD. 42 —< 
VĂN HÀN-DŨ: Hèn Dũ có> làm bài văn rông cùng 
(tổng tiễn sự cùng khô,). 43 — CÙNG THẦN ; ông 
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thStt nghẻo khô. 44 - THANH KHÂM í ý nỏi bọn 
trò ngbèo mặc áo xanh. CẲM TÚ là gẫm vôc. 45 
- BẠCH ĐIỆN THƯ SINH : học trò mặt trắng. 

THƠ VOI 

ông Cao bả Quát khi cồn chỏ rất nghịch. Liàng 
ỏng bô tíần giao cho Lý tnr&ng đíp đôi voi phục 
trirởc cửa đinh ; khi hoàn thành, ông Quát ra chơi 
trông thấy, để ngay bài tho rẳug : 

Khen ni khéo- khéo đắp đồi voi 

Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vời. 

Chỉ cỏ cái kia sao chang thấy ? 

Hay lù thày lý bớt đi roi ? 

ĐỀ CẢI ĐIẾU HÚT THUỐC LẢO 

Ra tay cằm rán sôi trong nước. 

Ngậm khỏi phun mây sạch bụi trần. 

KHÓC ƠHA 

Khi., cụ thân sinh ra ông Quát mẩt, ÔQg cỏ câu 
âối khốc rẳog; 

Thảng nhược bộ túng cửu tiếu, chì trúc trượng 
dục tiên Bắc Đầu ; 

Túng sử phi đang vụn trượng, giải ma y củi tịch 
Nam Tào. 

NGHĨA LÀ ỉ Ví bẵng bưởi đưọ-c lên chia t&ng mâyj 
c ầm gậy tre, qayểỉ đảah sao Bắc Đằu ; 

lủng sử bay được cao muốn truợng, côi áo 
gai 'quyểt xé sô Nam Tèo. 



MOT IT THO’ CHU’ CUA 
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PHÓ NAM CUNG XUẤT GIAO MÔN BIỆT CHƯ tìỆ TỬ 

Du du từ cố quốc. 

Mon man hường trường lộ. 

Xuất gicto thiên vị lương 
Ham ■ sắc đổi sơ vù 
Đệ. từ tống ngà hành 
Tương túy bát nhẫn trụ 
Khởi thị nam nhi ttr.il. 

Yểm diện lệ như vù, 
ức ngã tích niên du 
Dĩ vi phú sinh ngộ 
Thử biệt hựu an tri 
Vãng sự không hòi thủ. 

Nhập thế hữu văn chương, 
tìào danh hà so mộ, 
tìa tạ chư thiếu niên, 

Luym ngã độc yên thả, 

DỊCH : 

NGOÀI THẢNH Từ BIỆT CẢC HỌC TRÒ ĐỀ DI 
THI KINH 

Xa xa lừ (í) đít cữ, 

Thảm thẩm lèn đường dài. 

Ngoài thành trời lạnh lạnh. 

Lấm tấm hạt mưa mai. 

Học trò tiễn ta đi. 

Bước theo không nỡ rời. 

Nam nhi mà thế ư ? 

Nước mắt đầm đla rơi ! 

Nhớ xưa ta đã từng, 

Dường xa rong ru)í hoài. 


(í) Từ biệt 
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Chuyến này lại lẽo đẽo, 

Nào chắc đă án ai I 
Vào đời có vàn chương, 

Thì đem mà giúp chơi. . 

Đa tạ các thiêu niên, 

Quyến luyến tình không phai. 


ĐẠO PHỪNG NGẠ PHU 

Vù vũ thày gia tử. 

Y phá lạp bất hoàn, 

Thúc tòng nam phương lai. 
Hướng ngã tiền đầu than, 
Ván tử hà sở ưu. 

Tự vân trường gian nan. 

Gia bần nghiệp y b5c 
Ngă lai tầu Trường an. 
Trường an vô bệnh nhản, 
Quần y như kháu sán. 

Linh đinh vọng quy lộ, 

Cực mục vàn man man , 

Nhị nhật điền không khíp â 
Tam nhật xuyết ung xan. 
Phùng nhản đãn ngu hỳ, 

Dục ngôn thanh lũ can. 

Y tử thả hưu lệ, 

Nhắt quỹ dữ tử hoan. 

Du du nghinh lữ trung, 

Bách niên thày ịtự khoan. 
Mạn dìi i mạc xạu yết, 

Bạo doanh phi tráng nhan. 
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DỊCH 

ĐƯỜNG GẬP NGƯỜI ĐỚI 

Một con người thất thều, 

Áo rách! nón tơi bời; 

Chợt từ phía nơm lạ í, 

Củng la nán nỉ lời. 

Tá hỏi « Bác buôn gì ? » 

Thưa rằng : « Tình cảnh lỏi; 

« Nhủ nghèo làm thay thuốc 
« Lên Kinh mong cầu lài. 

« Kinh đò chẳng ai ốm, 

.( Tháy thuốc như núi đỏi; 

« Cùng kẽ phải quay về, 
m Đường máy nghìn dậm khơi. 

« A r gày /ỉai cố chiếc tráp. 

« Ngày ba nhịn đói dài. 

« Gập ai vẫn tươi tĩnh, 

« Muốn nói nhưng nghẹn lời. » 

— < Ởi /Aổi. bác ngừng lệ, 

« Cùng ằp dùng bữa choi. 

« Trăm /ỉăm /ro/ỉg' ọua/2 /rọ, 

« Ư/ỈỢ dung nào mấy ai. 

« Thong thả đừng vội nuốt , 

* Chợt no dễ khốn người. » 

Ọt/A Z)(*c THỦY SƠN 
Thiên địa hữu tư sơn, 

Vạn cò hữu tư tự. 

Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt, 

Nhi ngã diệc lai thử. 

Ngữ dục đăng cao sầm, 

Hao ca kỷ vùn thủy. 

Hữu ước nài vi tư, 

Phàm sự đụi đỏ nhĩ. 
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DỊCH 

QUA NÚI DỤC THỦY 

Trời đất có non này, 

Muôn thuở có chùa ấy; 

Phong cảnh đã kỳ tuyệt., 

Mà ta cũng đén đáy, 

Ta muốn lên ngọn cao 
Hát vang, máy nước rậy. 

Hẹn thế mà được đàu. 

Phàm việc đều như vậy, 

9 

• 9 

ĐÈ ĐÀO NƯƠNG XẢ 
Co nhân bất thức kim nhân hận, 

Tài đáo thương ly thuyết tận tinh. 
Minh nhật dục từ nam phố đáo, 

Hà nhân cánh xướng bắc cung thanh. 
Hàn y cô quán băng sương thiêu, 

Vụ hợp thăm thôn ihầò thụ bình. 

Tiếu sát Tám dương tuý Tư Mã. 

Thanh sam hà sự lệ tung hoành. 

DỊCH 

ĐÈ NHÀ Ả ĐẢO 

Khò hận xưa nay cũng một nguồn, 
Bao nhiêu ly biệt bấy nhiêu buồn. 

Bén nam mình sắp cáu từ già, 

Cung bẳc ai còn tiêng nỉ non ? 

Cửa quán lạnh lúng cơn gió hát. 

Ngàn cày mù mịt lớp sương tuôn. 

Tầm dương quá ngán chàng Tư Mã 
Vại áo can chi lệ chảy d'ôn ! 
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HOÀNH SƠN VỌNG HẢI CA 
Quán bất kiên hải thượng bạch ba như bạch đầu- 
Nộ phong hám phả vạn hộc cháu. 

Lôi khu điện bác thảm nhởn mục 
Trung hữu đữm điềm phù khinh CUI 
Hải khi quyện sơn sơn tự chì, 

Sơn bắc sơn nam thiên vạn lý. 

Công danh nhất lộ kỷ nhăn nhàn 
Quan cái phán phân ngã hành hỹ 

DỊCH 

Bạn chả thấy mặt bì lô sò sóng bạc đáu. 
Con thuyên bạt gió lạc vê đáu ? 

Sóng giòn chóp dật bao thê thảm, 

Chìm noi kìa xem mấy cái âu (1) 

Khi bì đùn đùn trên đỉnh núi, 

Muôn dậm đường xa, trời muốn tối. 

Công danh bước trước mấy ai ngừng ! 

Chen chúc biịôn ta chán luống mỏi. 

ĐỀ SẢT VIỆN BÙI CÔNG YÊN-ĐÀI ANH-NGỮ-KHỦC HẬU 
Hành nhạc Thái hàng thiền hạ so-n 
Hoàng Hà Giang Hán thiên hạ thủy 
Thùy khiên tam xích thằng sàng gian 
Điệp điệp trùng trùng kiến lưu trĩ. 

Thử trung vổ số thanh hiền kiệt 
Dữ ngũ văng lai tận tri kỷ 
Bệnh trung hốt tọa tọa hốt khỉ 
Hụp ngô lường mục bế ngô nhĩ, 

Trừng thần địch lự mặc dĩ du 
Nhược thăn ngô lịch bộ ngô lý, 


(1) Chim áu chim le. 
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Khởi dư giả thùỵ Bùi Khàm-sứ. 

Cước đề giang sơn vạn dư ‘lý. 

Quy lai mãn phúc trữ đ • kinh 
Chuyet chuyết nam nhi chà ’ khoái sự 
Ta ngà bế hộ đièu trùng ã 'Bmu giảo văn tự. 
Hữu như xích Ịỵoạch lượn; thiên địa. 

Tự tòng phàm hải lịch Ba . 1 . 

Thủy giác lục hợp hà mang mang, 

Hướng tích văn chương đilry nhi hý 
The glan thùý thị chăn nam tử 
Vồng củ binh sinh độc thư sử 
Yên đùi sứ giả lão thè đò. 

Thượng học anh ngôn dục há sĩ 

Quân bất kiến cao ngọa thất trung quyện du sĩ, 

Tứ bích danh sơn lạn như ỷ 

Cầm Thượng cao tung bất khẳ phan. 

Nhất danh cơ bạn trường như thử 
Bạch phát' thanh bào ngô lão hỹ. 

Dịch : 

ĐỀ SAU KHÚC YÊN ĐÀI ANH - NGỮ CỦA QUAN 

tìô SÁT BỦI CÔNG 

Thái Hàng, Hành Nhạc non cao, 

Hoàng Hà. Giang, Hán biết bao sông dài . 

Xó giường cuộn khúc hôm mai, 

Non xa nước lạ dường phơi cạnh mình. 
Thánh hiền hào kiệt gần quanh, 

Cùng ta đi lại ra tinh chí thăn. 

Gượng đau vùng dậy bước lăn. 

Bịt tai, nhắm mắt, thả thăn xa chơi : 

Tinh thăn bay vượt ngàn khơi, 

Chính mình dường được xa chơi cõi ngoài 
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Ai bằng quan xứ Ỷên Đài, 

Giang sơn 'nghìn oạn dậm dài rubi rong. 
Khi về chứa đựng đấy lòng, 

Đời nam nhi, ấy mới không úbng mà ! 
Nhai vàn nhá chữ buôn ta; 

Con giun còn biét đâu là cao xâu. 
Tân-gia từ vượt con tầu, 

Mới hay vũ trụ một mầu bao la. 

Giật minh khi ở xó nhà, 

Ván chương chữ nghĩa khéo là trò chơi. 
Không đi khắp bốn phương trờt, 

Vùi đau án sách ủông đời làm trai. 

Bùi Củng sứ giả Yên Đài, 

Mòn chân thế lộ, khiêm lời anli-ngòn. 
Thương ai bó gối nằm tròn, 

Ngùi trông bốn mặt danh sơn rõ ràng. 
Cao nhân dấu cũ mơ màng, 

Chút danh chỉ đề buộc ràng thân nhau, 
Nỗi mình tưởng đến mà đau, 

Chút danh theo đuôi mái đầu hoa dăm . 

(trở lên sáu bài tho■ dịch 
là của 

Trúc-khê Ngô văn~Triện) 
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TU' TÌNH KHÚC 

CỦA CAO BÁ-NHA 

* 

Nhữ uỗ viê nói, ông Cao bả-Quảt ià một oùà 
văn òảciì 'aịa 1 đứng hàn? đău trong văn học sử nưởc 
ta. Ông ìíỉộv trí lớn, túc Dào cũng muốn trừ 

bo hế‘% ~ > nỗi bẩt còng trong nước, và nbìD 
triều đình lứ bíy giờ VÀ những thành phàn trong 
triều ugoà? -ị', V: VỞ1 đôi con mầt „căm thù. 

Nhân dạt ẩy ở Bẳc Việt, các tỉnh Tuyên, Cao, 
Thối, Lạng thương có dân chủng nối lên đê mong 
pbá bỗ chế đỏ thổi nát lúc bấy giở,, ông Cao bâ- 
Quảt đã bỏ i.-ửc Giáo thụ trường phủ-học Quổc- 
Oai, iẻn vè Bẳc-Ninh chiẽu mộ những người ái quổc, 
lập thành đảng đễ shỏri nghĩa, liên minh vởi Lê- 
duy-Cừ, Nguyễn ểSim-Thaah, Đinh công-Mỹ, Đạch cổng- 
Trằn; định đinh chiếm Hà-nội làm căa bản và huj 
trương thanh thé, nhưng không may, việc chưa thành 
thì tiết lộ, thành cuộc khỏù nghĩa pbẳỉ làm gẵp 
rứt, không đưọrc đúng như trong chương trình đằ 
định. Tờ hịch truyền đi, hàng nghìn người theo chính 
nghĩa về với ông Gao bá-Quát. Gờ đảng bấy giờ bằng 
VỐC vàng cỏ đề haí dòng chữ : 

Bình-dương Bò-bản vô Nghiêu, Thuẫn, 
Mục-dã Minh-Đĩêu hữu Vỗ, Thang. 

Nghĩa là: Ở Blah Dương và ò Bồ-Bản, không C6 
nhũng bực vua hiền nhử Nghiêu, Thuấn. 

Thì ở MụcJDS, ỉr Minh Điều phải cỏ những tay 
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cách mạng nhtt Vô, như Thang. 

Ong Gao bả-Q i t bị bắt sSng ỉt Sơn-Tây, rồi bi 
chết chém, đầu đím đi bêu ò khắp mấy tỉnh. 

Anh ông Cao ả-Quốt là cào bá-Bạt, đương lĩnh 
chức tri huyện Nong-cống (Thanh Hoả) vì việc ông 
Quát khởi nghĩa mà cũng bị bắt giẫi về Kinb, Dọc 
đường ông Cao bá-Bạt cắn đầu ngón tay lẩy máu, 
viết một tò biếu kêu thương đê lại, rồí tự đâm cô 
mà chết. Con gkỉ ông Quát là Cao bá-Pùung, và Cao 
bả-Thông, cũng bị giam và chết chém cẵ. Cháu gọi 
ông bẳng chú ruột là Cap bá-Nhạ (tức là con trai 
ông Cao bá-fìạt) đồi họ thay tên, chạy trốn về 
một làng b Mỹ-0ứ(ỉ (Hàđông) làm nghề giậy học đễ 
sổng qua ngày. Tám năm sau, cỏ kẻ tổ giảc ông 
Caobả-Nhạ; quan quân kéc đến vây bẵt, đóng cũi 
đem lên tổng giam ở ngụe thẫt Hànội, rồi lại chuyến 
sang ngục Bắc Ninh. 

Bài « Tự Tinh khốc » viỗt theo lổì song thẵt lực 
bát nói đây chính là của ông Cao bả-Nhạ viết trong 
thời kỷ ở .ngục, có ỷ kế lại sự tình cho cac nhà 

đường đạo. Lời tbơ rẩt bi hùng, cỏ đoạn tbê thảm, 

tơông tìịười sẵl đá đến dân cũug không thê cầm 
lòng được, Nhưng triều đình và tham quan 6 lại 
lấc bẩy giờ không chuyên lòng; không những đã 
khổng tha cho ông Nhạ, lại còn phảt vãng ổcg đến 

những nơi nước độc đề cho ôag mất tích nữa. 

Tỉnh giấc mộng ngâm cáu ký vang, (í) 

Trải tám tha ngàg thủng như thoa (2) 

(. hiẻc thân tựa bóng quan hả (3) 

Nỗi niêm lâm sự giăng già thấu chăng ? 

Thơ cao-ấn lay đằng (ị) nơi tập 
Bức linh đài (õ) bút rập vào tranh 
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Báng khuông minh tiếc cho mình, 

Xa xa nói với xanh xanh giãi lòng. 

Ngòi Đức-Thảy (6) khơi giông kinh sử, 

Phả Caọ-Dương treo chữ tấn thân, (7) 

Dõi đời khoa bảng xuất thán, 

Trăm năm lấy chữ thanh cần làm bia. 

Đèn Mông Chính (8) canh khuya một ngọn, 

Màn Trọng Thư f9) năm trọn nửa vây ; 

Chim hồng mong chắp cánh bay, 

Nãm xe kinh sử một tay vẽ vời. 

Lửa Thái-ất (10) đêm soi Lưu Hưởng, 

Cầu Thăng-tiên (11) ngày tưởng Tràng Khanh. 

Gót chân coi nhẹ vân trinh, 

Văn chương dốc tủi, cổng danh giật cở; 

Nần thỉ-nghiệp đã nhờ gia ấm, 

Miền hoạn đồ (12) lại lắm thiền ân ; 

Trước sau trải mấy mươi lần. 

Môn phong vẫn giữ trung can dám sai. 

Ngẩm tiên-phụ (13) nửa đời kho tiết. 

Dề mai sau một ít vi danh; 

Hoạn-giai (14) nhỏ mọn đã đành, 

Trong vòng Thú Lệnh (15) phcím bình còn khen. 
Dấu trung ần in miền máy trắng, 

Chữ mục dân (16) bỏng dựng rton vàng, 

Bức tranh treo chữ tuần lương. 

Ngư dương hát lúa (17) Hà dương vinh đào. (18) 
Giá cầm hạc so vào Triệu Biện, (19) 

Thư phượng hoàng đưa đen Mao R hanh (20) 

Móc mưa ơn đội thánh minh. 

Thánh minh hai chĩr góp danh vời đời. 

Vưòn Lý-Bạch (21) chưa vui đào mận. 

Nhá Tử-Văn noi trận phong ba. (22) 

Thương ỏi, hảo sự tiêu ma, 
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Tấm lòng băng tuyết phút hòa trần ai. 
Mảnh bạch ngọc thiêu người khách tử, 

Lưỡi đoản đao (23) cắt chữ phù sinh. 

Nhân gian ai kẻ thương tình, 

Trăm năm công luận phằm bình về sau. 

Nỗi 'gia thất mặc (Tâu tạo hóa, 

Đàn nhi-tôn gửi cả nhàn gian ; 

ơn sâu dám quản thán tàn, 

Còn mong gò cáo hon oan lại vê. (2-ị) 

Bình dâu phá, còn Tê cốt cách, (25) 

Gương dù tan, vẫn sạch tràn ai. 

Thương thay một khóm hàn mai, 

Hai cành ấm lạnh ra hai tấm lòng. 

Giấc vinh nhục sinh khàng một thoảng. 

Bia thị phi đề tục cùn dùi. 

Thế gian kẻ khóc người cưò'i, 

Muôn đời đề sạch, muôn đới đề dơ. 

Cuộc phú thể thờ ơ mệnh bạc, 

Chốn dạ đài chếch mác lòng son. 

. Quyết mình há tưởng đến con, 

Tưởng khuôn phúc thiện ngẫm còn về sau. 
Phó ngcpih tích mặc dầu sinh tử, 

Chắc ly đình dậy chữ hiểu trung. 

Cho nên lòng cùng đành lòng, 

Dẫu khi biến-cố còn trong luân thường. 

Mối tâm sự đề gương non nước, 

Manh huyết tình giãi trước thần m : nh 
Cầu kia ai gọi Tàn tình Ợ) 

Chiếc bia Trụy-Lệ rànỈỊ rành bên sông. (26) 
Đạo con lấy hieu trung làm trọng, 

Nỗi thế thường xem mỏng xem khinh. 

Phù sinh một sợi tơ mành, 

Giữ gìn di-thề nhử hình thiên kim 
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Nhạn sa nước nbi chìm bầ kho, 

Yến e cung tìm đỗ cây lành ; 

Đường ngang những sợ chồng chênh, 
Khăng khăng quyết, giữ tấm thành như sơn, 
Áo bach-trĩ dầu cơn mưa nắng (27) 

Khăn ô-luán đội nặng gỹó sương ; 

Cành mai chếch mác càng thương, 

Cáu thơ tang tử giữạ đường càng đau. (29) 
Ngàn non Thái một mầu mây bạc, (30) 

Giạt chân bèo lưu lạc be oan, 

Gập ghềnh từng bước gian nan, 

Một vừng khách địa muôn vàn thương tám. 
Lòng hiếu dưỡng trăm năm đã lỡ, 

Lời di-danh hai chữ còn mang. 

Trong khi biển, ch ẩn (ị khác thưởng, 

Đến điều cùng quá lại càng kiên trinh. 

Thu nước mắt . gia tình biếng 'cạn, 

'Thấm mồ hôi vận hạn lâu qua ; 

Tràng đình ngảnh lại . xa xa, 

Khỏi cầu * Chiếc Liễu» ai là cố nhân ? 

Ghê chân bước phong trần mới trải, 

Nặng lòng ơn sơn hải chưa đành : 

Nư&c máy mình biết cho mình, 

Giời dành tuế nguyệt, đất dành điên viên, 
Thú thôn ỗ ao nghiên, ruộng chữ, 

Máu giang sơn cơm sử áo kinh. 

Pha hòa hai chữ trọc thanh, (32) 

Đồi mùi lữ khách, thay hình hàn nho. 
Người mến cảnh giang h'ô nên thú 
Cảnh yêu người, tàn chủ phủi duyên ; 

Lan hôi trong tám chín niên, 

Gối nhàn tạm chợp, mối phiền tạm khuây. 
Vườn riêng lấy cỏ cây lùm bạn. 
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Nằm dài xem én nhạn bay qua ; 

Song hồ ngày tháng lân la ; 

Một hai hoàng quyền, nám ba tiều đồng. 

Tráp Vĩnlĩ-Thúc, tay phong tay mở, (34) 

Tập Thiếu-Lệng câu lựa cáu ngâm ; 

Thờ ơ thân thê phù trăm, 

Khi giong trước gió, khi nầm dưới giăng. 

Khuôn tạo hóa dẫu rằng phong sắc, (35) 

Nợ phù sanh phó mặc bi hoan. 

Thôn cư riêng thú bàn hoàn, 

Đem thanh giải trọc, đem nhàn giải ưu. 

Túi Tư Mã giở câu thánh phú, (36) 

Vườn Đào Am quyên chủ thần hoa (37) 

Mấy pjịen điềm xuyết yên hà, 

Cúc mươi làm khóm, mai và bổn cây. 

Giấc thanh -dạ cơn Sfly cơn tỉnh, (38) 

Ngày lưu niên khi lạnh khi nồng. (39) 

Phần-du 'nẻo bắc ngừng trông, (40) 

Nước non cách mấy mươi trùng xa xa 
Câu lữ-cảm lệ hòa nét mực, 

Chữ gia-tinh thấm tẳt lòng son ; 

Mắt trông, Vương Sán đã mòn, (41) 

Tay đề, Hướng Tú vẫn còn ngần ngơ. (42) 

Tình ly biệt thờ ơ góp lại. 

Mối u sâu gỡ mãi chưa xong. 

Lối oan chót mấy năm ròng. 

Ngày mong chữ gấm, đêm mong chiếu vàng (43) 
E đất khách lỡ đưòng la võng (44) 

Khép cửa sài dám lỏng gót chân; 

Bao nhiêu những sự xa gần, 

Hư không phó mặc bụi trần bay đi 
Chữ nghĩa lý‘ lòng ghi dạ tạc 
Điêu thị phi, mắt nhác tai che; 
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Cò trung quyết giữ lời thê, 

Đầ hòn di thì đi về cho an. (i5) 

Nước Châu Thủy đầy tràn búồi sáng 
Máy Na-sơn bảng lảng ban ơhiêu; 

Có ai qua lối hoạn kieu, (U5) 

Cho nhờ gửi nhắn ít nhiều bi ai 
Tình Kiêu Tử hôm mai đằng đẵng (V7) 
Hòn quan sơn mưa nắng dãi dâu; 

Xa tròng tầm tã giọt cháu, 

Gần tròng phải gượng mối sầu ngậm cay. 
Gối vò võ dờn khuây đêm vắn, 

Cửa lơ thơ rèm chắn ngày thâu 

Cảm hoai khi lựa mấy câu. 

Nghêu ngao đong tử tiêu sầu năm ba 
Đuôi con mắt cháu sa thám giấy 
Đầu ngón ịay máu chảy pha son; 

Người đau phong cảnh cũng buôn, 
Thông gây như trúc cúc mòn như mai 
Mối tâm sự rối mười phần thảm, 

Gánh gia-tình nặng tám năm dư; 

Khi ngày mong bức xá thư (ÍS) 

Khi đèm than bóng, khi trưa hỏi lòng 
Hương thề nguyện khói nòng trước gió, 

Tờ tố-oan mở ngỏ giữa trời; (Ạ9) 

Tờ oan kề hết bao lời, 

Hương thề ,sao chửa thấu nơi cửu trùng ? 
Ngẫm đời trước vốn không oan trái, 

Sao kiếp này vướng mãi gian truân ? 

Lo xa thôi lại nghĩ gần, 

Thòi ngơ ngần sớm, lại trằn trọc khuya. 
Ngơ ngần nhẽ đường kia nỗi nọ, 

Ngao ngán thay phận nhỏ sầu to.. (50) 

Một mình riêng những đắn đo, 
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Thường tình nhi nữ khôn dò xâu nôn§' 
Thôi dĩ vãng đã không kéo lại, 

Còn tương lai liệu phải đền bồi(5i) 
Họa may cảm động đến trời, 

Lấy thân mà trả nợ đời cho thán. 

Dẫu đầy kiếp phong trằn dám sá 
Giãi được lòng khuyền mã là vinh. 

Một là mở tấm đan thành, 

Hai lù rửa tiếng nguyệt binh chê bai. 
Đề tiên tồ ngậm cười chín suối, 

May gia khương còn nối vê sau. (51) 

Hay ra lại rạng cơ cừu (52) 

Hèn ra sơn thủy tiều sầu cĩing khoan. 
Cho nên nổi gian nan sa kề, 

Liệu ròi ra tìm thế gỡ dằn ; 

Thôn trang tìm thú ân cằn, 

Một phần thế tử hai phần thảo hoa. 
Tường khuây khỏa ngày qua tháng tới. 
Bỗng hăi hùng gió thối mưa chan ; 

Nềi chìm chìm nhi bề oan. 

Mấy nám hầu cạn một cơn lại đăy 
Nặng kiêp trước vò dầy chi mãi ? 

Ngẫm tỉnh này oan trái sao cán ? 

Nghĩ thân mà ngán cho thân, 

Mật thủa mang nợ mắy lằn chưa thòi 
Chữ bạc mệnh ai ơi xót với , 

Càu đa đoan trời hỡi thấu chăng ? (53) 
Gớm thay ngọn lửa đốt rừng, 

Rập tàn tàn lụi bùng bùng bỗng khùng. 
Ghẻ cho kẻ mọ: lông trong bụng Í5ị) 
Đặt nên điều vẽ bủng ngoài môi (55 í 
Ngựa hươu thay đoi như chơi 
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Giấu gươm đầứ lười, thọc dài trong tag (56) 
Gây ra sự chia cây rụng lá 
Đì cho ai chìm cá. giạt bèo : 

Năm ba kê thước người hèo 
Ngõ Nhan lòi cái đan biầu đập tan. (5Ĩ) 

Gà eo ỏr ưứa tan giấc mộng 
Nhặng vo ve sực động hòn kinh ; (58) 

Tiều đồng thbn thức chung quanh. 

Thè nhi làn lóc bên minh khóc than 
Phút nửa khắc muôn ngàn thê thảm. 

Trong một mình bẫy. tám biệt biệt ly. (59) 

Ngảnh vào ái ngại thê nhi 
Ngành ra án cũ. cầm thi ngại ngằn. 

Lay ngọn cúc gió dằn lán lóc, 

Thấm cành mai sương khác chan hỏa. 

Trông hoa đau đớn cùng hoa. 

Ai ngờ từ đẫy hóa ra vò tinh. 

Ảo sốc xếch nửa mình chắp nối, 

Tóc loán xoăn trám mối bòng bonq, 

Sau dài chia nửa vào song. (?) 

Bước ra dùng dẳng lại trông trẻr vi» 

Hồn khuê phụ lao đao lặng ngẵt, 

Người hương quan quanh quất thương thay. 

Bèo mây lỡ bươc từ đây. 

Nưởc non tiễn khách là ngày hai nhầm. 

Đau đớn. nôi kẻ thăm người hoi, 

Ngần ngơ buồn miệng nói chân đưa , 

Giọt phiền lai láng như mưa, 

Rượu phiền chẫng nhấp say sưa những sầu. 

Bẻ cành liễu ngâm cáu ly hợp, (60) 

Khuất ngàn dâu qua l&p đoản tráng ; 

Bước sầu ai vẽ giữa đàng, 

Mây in sắc lúa nửa vàng nửa xanh. 
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Sương thấm lỗi gập ghềnh từng bước, 

Gió lần cấnh xao xá< tai nghe. 

Đoái trông cầu quán • so le. 

Cỏ ngăn lối ngõ cây che mái nhà 
Mòn cờn mẳt nẻo xa đẳng đẵng, 

Chồn bước chân dậm thẳng ngủi ngùi; 

Sòng quanh chín khúc măg hôi, N 
Con đường man mác mười thỏi nhọc nhằn 
Câu Ô-Mê mấy Tân mày lụi (ổí) 

Ngan Hương-Sơn một giải núi đưa ; 

Lối này lạc bừớc từ xưa 
Ai ngờ thơ thần bây giờ lại đáy 
Bóng thấp thoáng yến bay budi tối, 

Tiếng mau thưa quyên gọi dậm trường ; 

Những là sợ giỏ e sương, 

Thương thân chua sót, nghĩ đường xa xôi 
Chuông co-tự đữm hồi rộn giục (63) 

Trống quanh thành vừa lúc sưu không ; (6ị) 

Sằu kia ai kẻ xiết lòng 
Chiều thôi lại tối đêm xong lại ngày. 

Gôvg ba thước ai bầy nên 11Ợ 
Cũi một gian khéo giở ra trò ; 

Mới qua là kẻ văn nho, 

Mà nay đoi dạng tù đồ bởi đáu ? 

Tăm tức nỗi ngậm sầu nuốt giận, 

Thon thức thay thở vắn than dài 

Đến nay mới rõ thỏi đời 
Giá tình trước mặt, dối lời sau lưng 
Trận gió thoi vang lừng trổng giục 
Lối bụi mù chen chúc quàn gian ; 

Tám vai quầy nặng người oan, (6Õ) 

Gằn xa trăm miệng đôn ran phố phướng 
Bên nàn nỉ người thương người hỏi. 
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Ngoài xôn xao kẻ nói kẻ cười' 

Phong tao ra dạng con người. 

Dịu dàng nét mặt ra loài văn-nhản ; (65) 

Nở đày đọa phong-trần nặng kiếp, 

DP tơ vương oan nghiệp lạ đời; 

Đã đầy một đoá hoa mai. 

Phầm tiên lưu lạc trân ai lạ lùng. 

Nhò' nhật nguyệt soi trong can phẽ, 

Xin giang sơn giãi vẻ tám trường; (67) 

Nặng lòng trăn trọng lời thương, 

Thương nhau là khach qua đường biết sao ĩ 
Qua cửu-mạch cao cao cửa đỏ (68) 

Tròng lục-nhai lồ lộ gác vàng ; (69) 

Những quen só sình điên trang, 

Hãi hùng nghi vệ công đường viPn vồng. 

Mặt bảo-kính soi lòng ky lữ, (70) 

Đuốc linh-tê thấu chữ kỳ oan. (71) 

Bức tranh vẽ bước gian nán, 

Thanh thiên bạch nhật niêm đơn giãi trình. 

Nay phó xuống Đông thành tạm trú, (72) 

Mai truyền sang Bẳc Lộ ruồi ra : (73) 

Thán sao như gánh hàng hoa 
Sớm qua chợ sớm chiều qua chợ chiều. (7i) 
Người đất khách phó liêu mưa nấng ■ 

Thuyền sông mê chở nặng biệt ly ; (75) 

Tràng đê một giải xanh rì. 

Nước trôi đỏ thẳm mây đi trắng ngần. 

Hòn phần từ mười phân lưu lạc. 

Cõi phong ba mấy bước nồi chìm ; 

Sóng đào kêu mõi không im : 

Giọt sương rả rích hàu ê:n lại tràn. 

Dâu cao thấp qua ngủn bến Ái, (76) 

Gây mau thưa ngoảnh lại huyện Gia ; (77) 
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Thương tăm này nước non nhà, 

Cảnh còn như cũ, người đà khác xưa. 
tìường lần lút gió đưa mưa rước, (78) 

Cõi phong tràn máy ngược nước xuôi. (79) 

Sông sầu mội gốc chia đôi. 

Lối sầu trăm dậm một thỏi đoản-tràng. 

Ỏ chếch chẽch sé ngang non bạc, (80) 

Sếu xa xa bay lục ngàn xanh. 

Giang sơn thêm nặng ly lình, 

Giang-thành vừa sớm, sơn-thành lại hôm. 

Trời đạt tối . hơi lam giục giã, 

Mây kéo cơn tầm tã sa mưa ; 

ơn trêi thấm thìa cho chưa ? 
ơn giói trước đà mau thưa đượm nhuần ! (81) 
Ví đầy kiếp phong trằn cho bõ, 

Cũng xét tình oan khò với nao : 

Dấu rằng đất thấp trời cao, ; 

Người còn trám miệng, lẽ nào một thán. 

Nghe hiển-chỉ truyền ran lệnh tién, (8t) 

Giục tinh sương đối diện công đình ; 

Thực hư may được rành rành, 

Mười tay mười mắt phán minh giữa trời, 

Việc yêu quái tám hơi mù mịt, 

Đieu oan vu xương thịt báo đền, 

Lạc đàn trong bấy nhiêu niên, 

Nào ngờ thắt giáo cho nên lụy minh. 

Loài đòng khí đa đành nặng nợ, (83) 

Lòng bĩnh di sao nỡ bỏ hoài ? (8í) 

Ngón tay còn có ngắn dài, 

Huống chi lành dữ lòng người khác rthau. (85) 
Sóng bình địa trước sau trùng điệp, 

Gió phi-tai đơn kớp rầy vò : (86) 

Càng ngày hoạn nạn càng to, 
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Cha con cùng TỊiột chuyến đò bề gạn. 

Một chiếc bóng giang san giãi tỗ, 

Bấy nhiêu lâu thôn ỗ ân cần, 

Nhỡ nhàng đến bước gian truân, 

Dầu là hiên trí khôn phần nài sao. 

Lánh cho khỏi tanh tao là quý, 

Giĩr được điêu liêm sỉ là hay. 

Lòng kia đen, trẳng, gian, ngày, 

Giỏ giăng bầu bạn lâu nay biet lòng. (87) 

Đã chắc hắn đứng khàng thẹn bỏng. 

Nào tưởng đáu lá bổng ngược cành; (88) 

Chắc rằng gắn bó đan-thành, 

Chút thán chẳng bận hôi-tanh mảy mày. 

Sao đẫn nối tai bay, vạ lạc, 

Thà bỏ thân đáy nước cành căy, 

Thán sao thân đến the này, 

Mẩy năm giữ sạch, một ngày bụi dơ. 
ơn tiền thế bao giờ báo đáp ? 

Nợ phù sinh mấy kiểp đền bôi ? 

Phù sinh thỏi thể thì thòi, 

Dầu thăn chuộc lại cũng đời bỏ đi. 

Sao gia-vận biến - di đén thé ? (89) 

Nào ticn nhãn tich lũy đề đảu ? (90) 

Cao cao xanh ngắt một mầu, 

Biết rằng có thấu •nguyên đăụ cho chàng ? 

Chừ khồ tiết khăng kháng cầm chắc 
Nợ đa truân dằng dặc cổ theo. 

Trước sau vẫn chút bấy nhiêu, 

Nặng vì cất nhục phủi liêu phát phu. (91) 

Tình phụ tử cay chua đèn ruột, 

Nỗi thát-gia đau buốt-tận xương; 

Từ nay nhan nhủ thế thường 
Ai ơi xin chớ ngâm chương Mộng hùng.. (92) 
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Hồn nghĩa lỷ chơi giong máy bạc. 

Lệ văn chương sai lạc suối vùng ; 

Mai sau còn kẻ tình thương. 

Vài thiên ai cảm, mấy chương pham bình 
Luống tích thiện sao không phùng thiện ? 
Chưa minh oan lại đến hàm oan ? 

Băng h'â rơi xuống l'âm than 
Thà cho một chén tản toan đi đời. (9k) 
Khi lên xuống Tam Thai Bích Lạc. 

Lúc đì vê Ngũ Nhạc Huyên Đổ) ; 

Thoảng không trăm giận nghìn lo, 

Trải chán bến kho, qua đò sông mê. 

Cỏn vướng nổi đề huề nhiêu .ít, 

Nở lieu thân vĩnh' quyết sao đành ! 

Tiên phần t òn gửi mày xanh, (95) 

Xót thân lưu lạc phù binh bấy lâu. 

Nợ đại tạo mai sau khoan thải , (96) 

Chút hieu trung may lại báo đèn ; 

Cho nên ngậm tủi nuốt phiền 
Cắn răng cố chịu tiãm nghìn thương tâm. 
Nhà hugên bấy nhiêu nàm 1 ưu lạc. 

Thân bèo trôi một bước một đau. 

Hoặc là thấu đen cao sáu, 

Tăm lòng tấc cỏ mai sau còn dành 
Lại còn nỗi gia đinh tự tục . 

Đau đớn lòng cố phục cù lao 
Phúc xưa mòn mỏi thế nào 
Chút lòng thanh bạch nỡ nào mắt không. 
Gẫm đau đớn khuê phòng gối lẻ, 

Bổng vì đáu chia rẽ mối tơ ? 

Liễu bò đôi chút cành trơ. (98) 

Bao giờ bìu díu, bao giờ bông mang ? 
tìã cay đấng nhiêu đường rộn rã. 
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Lại nhục nhằn đến cả vợ con ; 

Mấy năm chút nghĩa ôn tòn, 

Gieo đào trả mận lòng còn báng khuâng. 

Đường kia nọ nửa chưng bề bộn, 

Nỗi trước sau trám món ngồn ngang. 

Mắt kia thác cung còn giương 
tìòn kia muốn giứt còn vương nổi này... 

Đành tiền kiếp chịu đày lầm cát, 

Mong tái sinh nhò • hal c mưa ; 

Phúc nhà còn iiìánh sợi tơ, 

Họa may báo ẩúp còn chờ về sau. 

Thân nghĩ lại cúng sầu đã chán, 

Sổ sui ra vận hạn Sứo đành ; 

Ví lữu quyet chẳng tiếc minh, 

Sạch mình đã vậy, thế tình còn nghi. 

Khuôn tạo hoá dẫu nguy còn phúc, 

Tám linh đài khỏi nhục là vinh, 

Bo bo hãy gắng lấy 'mình 
Bây láu gìn giữ sao đành liều đi 
Xin tạo hoá phù trì chớ bỏ. 

Đề thí gian xem rõ kẻo lầm 

Đen nào dơ được đan-thăm. (99) 

Sau nủọ ngăn được cao-ngâm dõi ngày 

hạ chim bay (Ỉ !>Ì th °’ 

Rắp đầu thu ngọn gió cuốn mây ; 

Lọ ỉ, thí ’ n - ngà 'J thàn 9 hơi may, 

£í' r/ . h ? , '! lánh thót V(ri đãg nâm can h 

khuắt non xanh man mác (100) 
ỉhái-hàng xa mây bạc lần vần: (101) 

bay ngàn dậm cùng gằn, 

Trong nám mươi khắc ■ năm lằn tháy cha. 

rJl ợ P s dc thức la đà gối bi 

Năm lại ngồi rầu rĩ chiếu manh ; 
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Hóa công khéo giữ nliàr tình, (102) 

Đem người gên thủy i bỏ vánh lao lung. 
Đem Vàm đục vay trong băng tuyết, 

Rắc bụi trần đữm oểt khuê chương , (103) 
Then mau khóa kín một đường, 

Hò thán loan hạc ra luồng chó dê 
Chiếc ngựa trẳng đi vê góc be, (lOậ) 

Đàn chó xanh lẻ tẻ bền trời; (105) 

Một mình với bóng là hai. 

Rèm buông mỏng mảnh, song cài so le. 

Mòn con ..ắt đi về Hương lĩnh. (100) 

Nhỏ tấm lòng vcn mảnh phù vân ; 

Phù vân bay lại cho gần 
Gửi ve Hương Lĩnh ân cần mấy câu 
Ngòi tựa gối dãi dầu với giỏ 
Mới đâu chừng đềm nọ tới nay ; 

Hơi may heo hắt từ tây, 

Giang-nam phong vị đô rầy ra sao ? 

Năn nì với hai sao bên Hán (107) 

Dải trường giang giới hạn đồng táy 
Hai sao soi biết nạn náy 
Xin cho thất tịch cùng ngày đoàn viên (108) 
Vầng trăng trước về. miên vân thủy 
Soi những người thiên lý tương tư (109) 

Đi qua vườn cĩi lơ thơ 
Thử xem án cũ căm thư thế nào 
Trông đàn yén bay cao phấp phới 
Sịch then song gọi với trước manh 

Tiện đây nhờ gửi chữ tình 
Chờ xuân nhắn gửi chim xanh còn chầy 
Tình nam bắc thâu ngày qua tháng 
Sầu biệt ly VƠI sáng đây chiều 
Nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều 
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Cậy ai về nẻo Thước Kiều hỏi tin T 
Quanh mao-ốc gió hiên trăng mái. (110) 

Dải tình giung rượu sớm thư chiều 
Nào thơ, nào rượu rập riu, 

Trông giăng, tựa gió đìu hiu một mình. 

Những say tỉnh Bắc kinh, mưa gió 
vẫn mơ màng phòng cũ chiếu chăn: 

Gối sằu cách áng mây Tàn, 

Băn khoăn tay áo chán quăn ở đây. 

Ản nọ đỗ ngang mày sớm tối, (111) 

Nay tháng ngày no đói với ai ? 

Gió thu một tiếng bên tai, 

Thuần lư sực nhớ đến mùi Giang Nam (112) 
Kìa ngọn núi in lam bút giá. (113) 

Nọ đám mây mở lá thi bình; (1H) 

Bút xưa trang điềm chữ tinh, 

Binh thi cuốn gửi Hô đinh bấy làu, (1Í5) 

Tưởng thư viện những sầu cách diễn 
Nghĩ hoa viên càng ngán xa xôi; 

Giếng vàng một lá thư rợi. (116) 

Quan sơn nghìn dậm mấy hồi tương tư. 

Rẳp mượn ca đem thư nhắn hỏi, 

Thoắt nghe chim tựa gối ngần ngơ. 

Trông hoa luống nặng tình xưa 
Tiếc hoa luống ngại nắng mưa dãi dầu 
Dê khuây khoả trăm sầu ngàn giận 
Những sụt sùi thở ngắn than dài : 

Biệt ly ai kê xiết lời, 

Vi hoa cách mặt cho người thương tám. 

Người đưa rượu hỏi thám Bành Trạch (117) 
Kẻ say trăng tim khách Đào Chu : ('118) 

Nào ai trang điềm mầu thu, 

Hoa vàng chén bậc tạc thù y&i ui ? 
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Miìĩn Dữu-Lĩnh tin mai gắn bó (119) 

Đỉnh Cô-Sơn mối gió đợi chờ ; (Í20) 

Muốn mang chén rượu cáu thơ 
Lạnh lừng trong tuyểt, hững hờ dưới trăng. 
Chồi tiều mạch vừa chừng hơn thước, 

Tay chủ nhân ngày trước vun trồng ; 

Dầu khi sương tuyết lạnh lùng. 

Xa xôi dám phụ tấm lòng kiên trinh 
Máy vô đụih bay quanh ngoài mái. 

Trăng hữu tình soi lại trước sán ; 

Non Đỏng tin tức cách ngần 
Tường vi ray đã mấy lằn khai hoa ? (121 
Nhẳn hỏi tiễn-xaản-la mấy khóm (122) 

Vẻ tiên hồng trang điềm dường nao ? 

Lau trăng gió bỡn giăng chào, 

Kim thoa đưa nhớ tiễn đau cất buồn 
Vườn thược dược tháu mòn cửa trúc, 

Dẩy ba tiêu chen chúc song hò , (123) 

Biệt ly vắng ngắt cành thu. 

Thanh cư ai vẽ nên đò Võng-Xuyên ? (\2U) 

Nhắn hỏi đến mộc-liên hai ngọn. 

Phóng tin hoa gần gặn gió may 

Hoa kia hay nhắn thu này 
Bủôi thu còn vắng người say trư j - j đình. 

Tiêng tất-xuất bên mình giục giă (125) 

Ngọn trà mi trước giá lơ thơ 
Buoi thu chớ ngại công chò- 
Con ong cái kiến ỡm ờ giới thay. ('>26) 

Nhờ tin gió hỏi cây thạch lựu. 

Thu hâu sang hạ cửu gân qua: (i 2'7) 

Đan tâm còn chút gọi là 
Giữ gìn báng ngọc đừng pha bụi trăn 
Đường hoa trải mưa xuân lác đác 
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Cánh lan tiêu bay lạc lối ngoài ; 

Vời ai khoe tía khoe tươi. 

Trận vàng ngần ngại những người nghiêm 
Tưởng sơn trúc thạch hương đã ngán, /sương. (128) 
Hỏi hò đào, long nhãn càng đau , 

Hồng mai rả rích giọt châu 
Hững hờ sương-tảo dãi dầu sương-cam. (129) 

Góp trám mối đem làm tám sự. 

Tính tràm hoa đầy cả gió sương 
Chập chờn say tĩnh giĩra đường, 

Hoa kia có biết đoạn trường này chăng ? 

Nổi ly hận nói năng sao xiết 
.Tình tương tư nào biết bao .nhiêu , 

Tính xem ly biệt it nhiều 
Thương sh.o mai cúc nặng điều tương tư. 

Nhơ trận gió gửi thư thám hỏi 
Mượn bóng tràng giãi nỗi ân căn 

Giá đành phong nguyệt chủ nhân 
Nỡ nào đầy đọa phong trần sót thương ? ỉ 
Xin hoa chứa phong quang như cũ. 

Chủ nhân còn đoàn tụ có khi. (130 
Trả cho sạch nợ lưu ly, 

Tân toan rửa hết, đến kỳ cam lai. 

Gửi tình trọng thay lời thương nhớ. 

Cậy đông, tùm lo đỡ ít nhiều . 

Có khi lau chuối đan biêu, 

Khi trưa phơi sách khi chiêu tưới cây. 

Imc thanh hạ đặt bầy giá bút 
Buối ròi dái lau chuốt án thơ. 

Dưới đèn dở thước xe tơ, 

5ửa sang ào rét, đợi chờ thu qua. 

Tình khuĩ các gần xa lắm nỗi 
Người quan sơn sớm tối một mình, 
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Trông về, trời bì mông mênh, 

Lúc đi còn vướng moi tỉnh tư quy 
Ngàn Iiam-mẫu vừa khi canh tác 
Dải Tàg-giang ngọn nước đầy vơi ; 

Dưới trăng thuyền trúc thảnh thơi 
Phong lưu năm ngoái là người năm nay. 

Xếp tình cù từ đây trở lụi, 

Hoài công đáu kề măi việc nhàn ; 

Đã đành hội, biệt, bi, hoan. 

Mặc khuôn tạo hóa tuần hoàn nghĩ chi ? 

Chữ thông tắc phái tùy sở ngộ, (130) 

Lẽ thị phi không hồ với đời, 

Chiếc thân đứng giữa cõi người, 

Trên trời nhật nguyệt, dưó'i trời sơn xuyên. 
Chứa trong bụng đầy thiên kinh sử. 

Đội trên đầu nặng chữ quàn thân ; 

Cầu trăng, giá ngọc trắng ngằn, 

Dẫu đầm giọt nước phong trần chẳng hoen. 
Lối kim cỗ là miên liêm sĩ, 

Bia thị-phi còn đề nhục virh ; 

Mắt tai hiền truyện thánh kinh, 

Lẽ đâu cầm độc ò danh quan thường? (131) 
Nhờ tạo hoá rộng đường phúc trạch, 

Giăng thiên-la vét sạch hung ngoan : (132) 

Một phen cưò-i vời thế gian, 

Rồi ra tùy ngộ nhi an xin đành. (133) 

Hãy đem món thương tình xếp lại, 

Tạm tính điêu thế thái đề ra ; 

Đêm đêm lặng hỏi giời già, 

Thân này ổ trọc hay lá thanh cao ? 

Còn tiên thế ít nhiều dư phúc, 

Chẳc linh-đài chín khúc đan-tám, 

Hóa cơ văng phục chẳng Tâm (13ị) 
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Đề cho tác thiện lục trầm lẽ đậu ? (135) 
Thu nước mắt nghĩ câu thận độc (136) 
Giong ngọn đèn ngâm khúc mạc ai (137) 

Bút nghiên tiêu khiền ngày dải 
Chẳng vì tân kho bỏ hoài quang ám (138) 
Nhăn thong thả lại ngâm quốc ngữ, 

Đem thủy chung tình tự nói năng ; 

Nỏm na cáu được cáu chăng, 
tìở khi buôn bã lại dâng một cười. 


CHÚ THÍCH 


(1) KÝ VÃNG BẤr CỮU, nhời cụ KtiSng, nỏi 
việc đS qua rồi. kbôog bắt lỗi đỉa nữa. (2) NGÀY 
THẢNG x Hư THOA : thoa là thci dệt. Sách có chữ 
« Dhật, nguyệt nhu thoa )) ý .ói ngày thảng qua 
mau, -nhu cái thoi dệt cử . (3) QUAN HÀ : giảng 
mây. Ý nói quê hương, (ị) BẰNG ; chép lại. (5) 
LINH BÀI là tiến 3 đẽ trỏ về tám ìòng ngttờl ta. 
(6) SÔNG THIÊN BỨC tử ĩ là sông Buổng. ( 7 ) PHA 
GAO BƯƠNG ; gia tnế bọ Cao. (8) LÃ MỒNG CHÍNH 
đờ' Tẩn nhà nghèo nhưng chăm họ ỉ íắm; đêm nào 
cữig đọc sách, đỗ đển Trạng Nịịuyêu, quín đỗn Tỗ 
tưởng. (9) BÔNG TRỌNG THƯ đời Hán rất chăm 


học, có khi vây màn đọc sách, ba năm không trồng 
r Ị đ 2u ngoài. (10) LƯU HƯỞNG đời Hán, đốm nào 

đèn tbái ẩ: ’ C ^ m cụi đ s >2 sách. (11) Tơ 

MÃ TUOỰỊG NHƯ tên tự là Tràng Rhẳtth, ngươi đời 

TK.?’ CÓ tài / ăQ cbworQ _8- TbQ ở còn hàn VI vào đẩt 
Ihuc, qua cầu Thăng Tiên, có đề vèo cầu mẩy 

tỉĩ! . g / <Ngu . khôn s ik _ m Dẽa °ỏ xe ngựa, sỉ 

, l (L q ™J ẫ “ nky ° ũa ;> (í2) H0AN Đồ - làm 

rui ! gư ỉ: Ch Lỉ* cbểt rồ ‘* (14) Chức tước 
c Haa ***»• ( ỉb ) THỬ LỆNH ỉà tri phù, tri huyện. 
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(li) MỤC DÂN : chăm dân. (17) TRƯƯNG KHẢM 
đời nhà Hàn lầm thái thú quận Ngư DươDg, có 
chÍDh tích tối. Gặp năm được. mùa lúa tõt, dân 
đỄu ca tung là do chính tích cùa Trương mà nên* 
(d8) PHAN NHẠC đời Tăn 'àm quan Lệnh Hujệữ 
Hà Dương, trong huyện trồng toàa đào. Phan có 
chỉnh Meh tốt, dàn ^ều ca tụng và gọi cbỗ hoyện- 
lỵ là t Thành tìao í. (10) TRIỆU BIỆN đời lỐDg 
làm quan ưa sự giản dị, đi đẽo huyện nào cũng 
chỉ dem theo cái đàD và ccn hac. (20) MAO NGHĨA 
đời Hán ở nhà nuôi mẹ, cố chiẽu vua bô dùng 

làm quan huyện E'jf Dương. Thư phượng hoàhg trố 
Vác từ chiếu nhà vua ('phượng chiếu). Tbủỗ' xưa, 
người Tầu thường dùng còn pbượng gỗ đê Dgậm 
tờ chiếu. (2í) LÝ BẠ^H lâ một ta> thi bả lời 

Đường, có làm bà! tụ về một hữa yến hội, trong 
có câụ c bội đào iý chi phượng viên, tự thiên luân 
chỉ lạc sự », aghĩa là họp nhau ở vườn đào mận, 
tỏ bẵy sự vui trong tình anb em. (22) TỬ VĂN : 
quan tưởng nước sờ dời Xuàn-Thu. bị tội, cả nhà 
mắc nạD. (23) ĐOẢ\ : ĐAO : luơi dao ngắn, ý nối 
về việc ông Cao Bả Dạt tự vẫa. (24) Ỷ nỏi hồn 
oan lại quay về ả trên nhữag cải má trong tha ma. 
(25) Bình dẫu vỡ đi ròi, nhưng còn những mảnh 
xót lại, tỏ ra sự cao quý (26) ĐƯƯNG Hồ là một 

vi ôn qoan liêm càn đời Tống. Sau khi mất đi, dân 

& Tương Dương dựng bia lập mií .1 đễ ghi ân đửc 
ở trên núi Nghiên ià nơi bình sinh ông vân hay 
đẩo chơi. Ai đi qua uúi Nghiên trông thấy tấm 
bia, cũng thương nhó' ứa nưởc mẫi. Vì tbẽ bia ẩy 
thành tên « bia trụy lệ > (27) Áo lụa trắng. (28) 

Khăn lượt đeo. (2P) TANG TỬ là eây dâu, cây thị, 

ý nối chỗ quê hương fủâ bổ mẹ. Do chữ kinh 
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thi « Duy tang dữ tử, tất cung kính chĩ » ("cây dàu, 
cây thị của cha mẹ trồng đề lại, cũng pnải cung 

kính) (30) ông Địch - Lương - Gông đi xa nhớ 

nhà, ngoảnh về trông thấy đàm mây trắng ở trên 

nút Thái Hàng, ngậm ngùi than rẳng « Nhà 
cha mẹ ta ở duởi đám mây kia > (31) cầu 

Bá Kiều ở pnía đông thành Tràng An bên Tầu 
cò cây liễu, người đi tiễn biệt thường đến dây 
bẻ càna liễu đề tặng biệt, vì thể gọi ỉầ cầu Chiẽt- 
Lễu, tứs cầu bẻ 'liễu. (32) TRỌcT IHA XH là xẩu 
xa bẫn thỉu và thanb cao, đẹp , đẽ. (33) Âu Duong 

Tu têc tự lở Vinh rhủc, một nnà văn cò tiếng đời 
Tỗng bên Tàu. Tráp Vĩnh Thóc là nói cái tráp đựng 
sảcb hay„ sảch quý. (34) Bỗ PHỦ, tên tự là Thiếu 
Lăng ỉầ mộỉ nha thơ hay đới Dường bên Tàu. Tập 
Tbi$u Lăng ý nòi một tập tho hay lắm. (35) PHONG 
là dồi 'lào, SAG là nghèo ugặt. Ỹ nỏi tạo hóa cho 
cối nọ dồi dào thì lại bẵt kẻm cát kia. Truyện 

Kiều cố câu i « Lạ gì bỉ sắc tư phong > (36) Tư Mã 
Tttơng-Như, ugày xưa, làm bài phú «Lăng Vân » nôi 
tì8ng là thánh phủ, (37) BÀO AM là một cái vườn 
trồng đủ cảc thử hoa. (38) THANH DẠ là đêm thanb. 
(39) LƯU NIÊN là năm trôi, ỷ nòi năm tháng trôi 
đi như nưởc. (40) PHẦN DU : cây phằn-đu, những 
thứ cây thường trồng ở thôn quê, nêu agười ' ta 
thường lấy chữ ph,ăn-du chỉ nơi quê mìuh. (51) 

VƯƠNG SẢN lằ người nưórc Nguỵ dời Tam Quổc có 
tiểng là văn hay, cỏ làm bài phá t Băng lâu 1 , tả 
tình cảm lủ ĩ đứng trên lằu cao trông về quê hhà 
mina. HƠƠNG TỦ là một nhà thơ hay đồỉ Tấn, co 
bài Jhơ c Nhở quê » đ«ợc lưu truyền. (43) CHỮ GẤM 
CHIẾU VÀNG, ấềú lì nói aẳc mệnh của nhi vua. 
(44) LA VỒNG : lưởi bẫy giam cảm. (4;) DI THtí ; 
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thản thồ của cba mẹ đễ lại chơ. (46) làm quan. (47) 
KIỂU, TỬ lè léa hai thử cây, Kiều là thú cây to, 
Tử là thư cây nùỏ. Ngtiĩa bóng là cba con. (48) 
XÁ THƯ : tjư ân xá cho tcinb, tha tội. (49) lố 
OAN : kâu sự OIQ ức sủa mìriứ ra. (50) Chữ to và 
nnỏ đổi với Qhau iàro bật hẳn nỗi oan của họ Gao 

lên. (thân nhỏ sầu to) dùng cbữ rảt hay% (51,) Hai 
câu này viết thật bay, tỏ uổt cá sửc muốn sống 

của ôn* Gao bố Nhạ. Ván puáp abư bày giơ, thật 

lạ. (52) Cỏ CỪU : cỏ là cái thúng, cưu )à ào cừu. 
Rai nnữ này dùng đê uói con chau biết nối nghiệp 
Cha ông, ví như con nhà lìm cung mà biồt dừng 

tre ỉàm thành cái tnúng, coa nha han biẽt cảch 

cbắp vả các miếng da lầm thành áo cừu. (53) Có 

bản chép là đa gian và giảng nghĩa là nhiều sự 

rắc rối, không may. (54) MỌC LÔNG TRỌNG BỤNG : tục 
ngữ, ỷ nói đặt chuyện nỏi va. Ý nói bụng dạ 
độc ác. (55) VẼ BÓNG NGOÀI MÔI: ý nỏi đặt chuyện 

nói vu. (56) Ý uói lấy miệng vu bãm mà giẽt nguòi 

hẫt thình linh; dùog mưu kế đố hại ngơờ»r (57) Ngõ- 
Nhan lôi cái đan biêu dập tan ('đan : rỏ, biều ; bău) 
Xưa, Nhan HSi, bọc trò đứ; Kaông Tử, nhà ngbèo> 
ở ngõ hẻm, cbỉ cỏ raôt rỏ cơm, một bầu nước. 
Gả câu ý nổi ; lính trảng vào nhà đập phá hết cả. 
(58) Ý nỏỉ tiếng lao xao của quận lính iéu bắt như 
đàn nhặng. Cách so sáob này kề ra cũng mới lầm, đ5i với 
thời Gao bá Nbạ. Trong truyện Kiều cũng cổ càu : c Đày 
nbà vang tiếag ruồi xanh ». Ruồi về nhặug dCiữg đề chỉ 
nnững người hèn ác. (59) Cásh làm; văn trong c&u. 
này thật mởi lạ, cỏ l§ vào thời GaO' bá-Nhạ chưa 
ai dám dửcg Một lútc phải xa bảy làm ngưdỉ, mà 
dùng < trong một. mlnb bẫy tám biệt ly » thì không 
cỏ gt thè thảm bẵng mà tả tài tỉnh bon. (60) Xem 
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điền cầu Chiế»-liễu ò trên. (61) Cầu cày ò vòng 
Mỹ-Bức, (62) T?ĩrc là dãy núi Hươog-tích 6 Hả-đông. 
(63) Chùa cô. (64) Chuổag báo chiêu íỗi. Cũng có 
thê đọc lá tbu không. (65) ồDg Nhạ bị nhốt trong 
cái cũi do fám người khiêng. (66) Câu nèy có ỳ nói 
hay cho mình một cách khéo lâm, mà kín đáo. (67) 
Ỷ nối mtnb không có ỳ gi pbân quốc hay băl' 
trung. (68) Cửu mạch : là coín lối. (69) Lục nhai : 
là sàu đương. Y nôi những đường 15) bit ngát quanh 
co ở phổ pnường. (70) Bảo kính; là gương bảu. 
(71) Con tê giá , theo truyền kbẫu, có một cập sừng 
đẽtn đêm chiếu một lẳn sống th^ng lên đẽn giờ). 
Buổc Sinh tê, ý UÓI đuốc sảag lẵrn. (72) Bồng thành 
tức tiuh Hài-Dươcg. (73) Tỉnh Bẳc Ninh. (74) Câu ví 
này thật đúng mà lôm cho người đọc buồn xâu 
xa. (75) Chỏr nặng biệt ly : xem lời chú thiih 59 
Trong một mình báy tám biệt ly (76) Bẽa Ái-Mộ 
ỏr tĩnh Bắc Ninh. (77) Huyện Gia-Lâm ở tỉnh Bắc- 
Ninn. (78) Hai chữ đưa và rước Chọn dã Khéo lắm. 
(79) Hai chữ Dgượj xuỏì cũng thẽ. Bai câu thơ oay 

gâv cho ta mộ; cám giác rổ) rít, lung tung, bối 

rỗi. (8 ) ô: »à mặt trơ . (81) Hai câu thơ náy đầy 
một giọng chua chát, ray riẽt. nhưng vẫn lễ độ. 
(82) Hiến chì ià ý chỉ của quan đại thần Lệnh 
tiểu là cải tên lệat). Nhả Thanh, quan đại thầi? sai 
người đ) truyền lệnh, có trao cho một Jả cờ và một 
mũi tên mang đi đề làm tin. Trong lá cờ và mũi tên 
cỏ đễ ba chữ « Thanh Hán lệnh ». (83) Bồng kbí ; 
cùng chung khỉ mạch, ỷ nồi cùng một tồng phái 

(84) Bĩnh di giữ đạo luân thường. (85) Hal câu thơ 
náy ỷ uối cha con 'chú bác tuy cùog máu mủ, 

nhưng rẫt cố thề khác ỷ nghĩ vồ chỉ hướng. (86) 
Phi tai.* Ui bay, tai bay va gió. (87) Ỷ - nói mình 
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ăn ở ngay thẳng thi có trời biết oho tòig mình. 
(88) Nào tưởng đâu rẳng người ngay thẳng lại bị 
đièu oan k "Uất. (89) BiSn đôi. (90) Tiền nhân tích 
lũy; ông bà cha mẹ tu nhân tích đức. (91) Phát pbu : 
tóc da. (92) Mộng hùng : 14 chiên: bao Ị bấy con gấu. 

Kinh Tbi có một bài thờ uỏi chiâin bao tbấv con 

gẵu thì sinh cou giai, ctiiỏm bao thấy cou rắn thỉ 
sinh COD gái. Xin chở ngâm chương Mộaạ Hùog ; ý 
nói đừng sinh con trai mà gây ra taí vạ. (9H) Sải 
lạc : tưởi rảy. (94) Tân toan : cay đẵng. Ý noi thuốc 
độc. (95) Tiên phần : mồ mả người trước. (96) Kooan 
thải: khoan dung mà tha cho. (97) Gia đình tự 
tục : việc nối giõi gia đinh. (98) Ý nói ôog 
Nhạ chỉ cố hai g4i, không có con trai* (99) 

Đan tbàm là tẩm lòng son sắt. (100)" Thơ 

Nam Cai nó) người con hiễu lăn theo cáí 

thềm phía nam hái hoa nà lòng quyến luyến cha 
mẹ. Vì tdễ người ta thường dừng tiêng Nam Cai 
đề chì nơi COI1 bỉu hạ chà mẹ. (101) Xem đièn 

tích ở trên. (102) Hai chữ « nhàn tình » rất khỏ hiẽu, 

hoặc người sau chép nhầm chăng ? Nhưna đại ỷ 
thi là giời khéo bây trò cắc cở. (103) Ngọc khuê, 
ogọc chương là hai thử ngọc quý. (104) Ngựa trắag 
ià bạch câu, y nói ngày thảng đi Kùanb nbtt ngựa 
chạy. (105) cõó xanh tức là ĩám mây xanh như 

hình con chó. Thơ làn Cung Oản có câu «Bức 
tranh vân cầu về người tang thương » (106) Túc là 
núi chùa Hương. (107) Bển Hán là bển sông Ngân- 
Hàn. Hai sao là sao Ngâu và sao Nữ, tứ: vợ chồng 
Ngàu. (108) Tnít tịch là mồng bẫy tháng bầy âm 
tịch, ngày vợ chỗng Ngàu khốc cùng nhau vi một 
năm mớí gập aaặt nhau cỏ một làn. (109) Thiên lỷ 
ương tư; nhở nhau vl xa cảch nhau ngàn d)ao. 
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(110) Mao ổc : cáỉ nhà tranh, (111) Lương Hồng đởỉ 
Hán là một nhà ầa sĩ, cỏ vợ là nàng Mạnh Quang, 
đổi với chồn? rẩt là cung kính, mỗi khi bưng cơoa 
cho chồng thường nưng mâm lêu ngang mắt. 
(112) Thuần ià rau rủt, lư là cả mè. Trttơag Hàn 
làm quan ỉr Kinh đô, thấy giỏ thu thôi nbở đển cả 
mè rau rủt là những món ău b quê hương Giang 
Nam; bèu cảo quan về. (113) Bút giá : cảỉ giá 
gảc bút. (114) Thi bỉnh : bức binh đề thơ. (115) 
Điễn chữ HỒ Bình chưa biểt. (116) Lẩy một rái lả 
tả mùa thu là đủ, không căn nhiồu. (117) ổng 
Đào Uyêa Minh từng làm quan huyện Bành trạch, nên 
cũng gọ! là Đào Bành Trạch. Ôag cảo quan về, thường 
cổ thần hoa các hiện lềr* thành người mặc áo trắng 
đển dàng rượu. (118) Phạm Lãi thôi làm tưởng quổc 
nước Việt, về đi tiêu dao năm hò, vui thủ phong 
nguyệt, đối tên là Đào Chu. (119) Dữu Tin ở ầa 
trêu một trái nủi, giồng rất nhiều mai, sau người 
ta gọi nủi ấy là Đữu-Lĩah nghĩa là núi Dữu. (120) 
Hòn CỐ Sơn ở Tây Hô thuộc tĩnh Triết Giang bêtt 
Tầu. Lầm Đô đởi Tổng ò ằn tại đấy. (121) Trường 
vỉ tức là hoa tSm xuân. Thơ Đường ; Bẩt hưởng 

Bòng sơn cửu, tường vi kỷ độ hoa. Nghĩa là : Đã 
ỉàu khổng tới núi Bông, caả biết tường vi đã mẵy 
lằn nở hoa rồi ? (122) Tiễn xuâu-la : tên môt loài 

cây cỏ hoa đẹp. Theo sách Quầa-pbương-thố Ibi cây 
này còn có tôn là tiễn-hông-la. Hoa nờ về' mùa hạ* 
tròn. Còn thử n& về mùa thu thì gọi là tiễn-thu 

la. (123) Ba tiêu : cây chuổi. Song hồ là CÍ.Ỉ cửa 
sồ. (124) Võng Xuvên lấ nơi thôn cư thanh vẳng 
mà Vương Duy ở đấy. Vương là họa sĩ, vẽ những 
cảnh đẹp ỏr đẩy, nên bửc họa đồ Võ Ig Xuyên. (125) 
Tất xuẩt ; con rể, con run. (126) Ỡaa (V giời thay- 
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Có 1S (tam sao thất bản » nén iầm bổn ch ử 
aày. (127) Hạ cửu : ba tbốug mùa hạ, cbín 

mươi ngày. (128) sương tẳOj sương am tà cây tAo, 
cây caoa đượm sương. (T29) Tác giả đầy nhựa s6ng 
buồn mà không tuyệt vọngi vẫo tĨD ùiỞBg cố người* 
xét nỗi ơan cho mìnb. ('130) TnÔQg là banb thông’ 
tẳc là ách tắc. Cũug như ta nói khi cùng, đạt 

('131) Căm độc iầ chim . muông; quan thường là mũ 
xiêm. Ỷ câu này nỏi lễ đâu ăn ờ như loài chim 

muông đề làm ớ danh cả đảcn sĩ phu. ('132) Tbiốn 

ỉa : lướỉ giời. Người ta vẫa nóì thiêu ỉa địa võng 
đễ lỏ sự tai Bạo. (133) Tùy ugộ nhi an : tùy theo 
cảnh ngộ mà an pbậo. (134) Hởa cơ vãng phục: cơ 
giời vận đi chuyên lại. Ỷ nói thái rồi đèn bĩ, 
bĩ ròi lại thai. 035) Tac thiệu : làm diều 
lành. Lục trầm : Cbẽt chìm trên cạn. 

TàncuagOan cớ cáu; (Đâm đuối người trên cạn mà 
chơi > Ỹ nối agườỉ làm điều lầnn mà gập sự không 
may. 036) Thận độc: gtữ nêt tnạn trọng trong lủc 
vắng vẻ một mình. Ỹ nói dừ khòug ai biẽt, nnưng 
minh vẫn ăa ở theo lẽ trời. (137) Mạc ai: dùng 
buồn não. Khúc hát Mạc Ai khuyẽa ngươi dừng nôn 
buồn aSo làm gì. Xem tQôm lời chú tbicti 129. 
033) Quang ảm: bỏng sáng. Ỹ nói ngày giờ, không 
nên vi chuyện Khô sở mà bỏ qua ngày tháag. 

HÉT 


Sách và báo kbảo cứu : Danh Nhắm Truyận 
Kỷ của Trúc Khê Ngô văn Triện — Bao Dân Mởi 1948 — 
TÕp san Hôi Trỉ-Tri 1934. 



CÁC BÁO PHÊ BÌNH SÁCH GIÁO KHOA 

THÂN THẾ VÀ THO' VĂN 
NGUYỄN CÔNG TRÚ’ 

TIA SÁNG 693 (26-10-50 ) 

Chúng tòi vừa nhận được cuốn « Thần thế và 
thư ván Nguyễn công Trứ » của giáo sư Lề Tâm 
soạn theo chương trình Trung Học chuyên khoa. 

Sách này chia ra lùm hai phần : phần thứ nhất 
nói vê tiều sử cụ Nguyễn công Trứ; phần thứ hai 
nói vè thi ca. 

Phần thi ca có giải nghĩa những chữ khó. Sách 
viết, đứng đắn, tài liệu xác thực, rất ích kri cho 
các bạn học sinh và cả những người muốn đọc thi 
vă.t của cụ Nguyễn công Trứ, một thi sĩ lỗi lạc bậc 
nhất trên thi đàn Việt-Nam. 

Trân trọng giới thiệu với qný đọc giả Tia Sáng. 

THỜI BẢO : (25-10-59) 

Xin đặc biệt giới . thiệu « Thân thế và thơ văn 
Nguyễn công Trứ B với bạn đọc Thời Báo. 

GIAC NGỘ : 79 (26-10-50) Chủng tôi vừa nhận được 
cuốn sách « Thân the và thơ văn Nguyễn công Trứ * 

Loại sách giáo kho ạ do giáo sư Lê-Tâm soạn• 
Sách dầy gồm 100 trang bìa in hai mầu, cách 
trình bầụ rất mỹ thuật. 

Giá bán tại Bấc Việt 10 $ Trung và Nam Việt 12 $. 

Đọc sách « Thân thế và thơ vàn Nguyễn công 
T JỊ ứ * ta , có cảm tư ẻng được sống bên một văn hào 

đay ti ri khi. 

Từ lời thơ cho đen câu ván của quyền sách 
Than thè và thơ văn Nguyễn công Trứ » ta nhận 



thấy tác giả đã. tổn rất nhiều cống phu sưu tầm 
tài liệu. 

Những cáu văn đứng đẳn và sác thực viết một 
cách pho thông dễ hiều. Những học sinh nên đọc 
sách này ■■■i ĩ thấy giúp ích cho mình vẽ. bướ: đường 
ván hoá một cách rất mau chóng. 

(( Thân thế vá thơ ván Nguyễn công Trứ D thuộc 
vẽ loại sách giáo khoa (trong chương trình giáo 
khoa trung học). 

Chúng tòi xin trân trọng cảm ơn tác g ả 
Lê-Tám và Ìilìà xuất bản « Cây Thông » đã có nhã 
ý gửi tặng chúng tôi cuốn sách văn chương này. 

CẤP TIẾN 67 (27-10-50) 

Chúng tôi vừa nhận được cuốn : Thán thế. và 
Thơ văn Nguyễn còng Trứ giáo sư Lổ Tăm soạn theơ 
chương trình Trung Học Chuyên Khoa do nhà « Cây 
Thông » xuất bản. Giá bún tại Bắc phan quyền Thán 
thế vù Thơ văn Nguyễn công Trứ 10 đòng. 

Xin cảm ƠII tẳc giả, nhà xuất bần và xin giới 
thiệu với bạn đọc. 



